
TRUNG A HÀM 

21. Kinh Đẳng Tâm 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử cùng chúng Tỳ-kheo vân tập tại 
giảng đường vào ban đêm, nhân đem các nội kết sử và ngoại kết 
sử mà phân biệt nghĩa lý cho các Tỳ-kheo. 

“Này chư Hiền, trên đời quả thật có hai hạng người. Những 
gì là hai? Đó là người có nội kết sử, bậc A-na-hàm, không trở lại 
thế gian này, và người có ngoại kiết sử, không phải là bậc A-na-
hàm, sẽ còn trở lại thế gian này. 

“Này chư Hiền, thế nào là người có nội kết sử, bậc A-na-hàm, 
không còn trở lại thế gian này? 

Nếu có người tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sứt 
mẻ, không ô uế, không vẩn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, 
được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu 
tập giới cấm, không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, không 
vẩn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc Thánh khen 
ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học nhàm tởm dục, không dục 
và đoạn dục. Nhân học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục 
mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như 
vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời 
hiện tại không được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt 
qua các cõi trời Đoàn thực sanh về các cõi ý sanh khác. Khi sanh 
về các nơi ấy rồi, vị ấy suy nghĩ thế này: ‘Ta trước kia còn làm 
người, lúc ấy tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sứt mẻ, 
không ô uế, không vẩn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được 
bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Nhân tu tập giới cấm, 
không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, không vẩn đục, hoàn 
toàn không thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, 
khéo đầy đủ, nên lại học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục. 
Nhân học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục mà chứng được 



tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm 
thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại không 
được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua các cõi 
trời Đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác, và đang ở nơi đây. 

“Này chư Hiền, lại có một hạng người tu tập giới cấm không 
rách nát, không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, không vẩn 
đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, 
khéo tu, khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, 
không sứt mẻ, không ô uế, không vẩn đục, hoàn toàn không thể 
chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên 
lại học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục. 
Nhân học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học xả ly 
dục, mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc 
như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong 
đời hiện tại không được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung 
vượt qua các cõi trời Đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác. Khi 
sanh về các nơi ấy rồi, vị ấy suy nghĩ thế này: ‘Ta trước kia còn 
làm người, lúc ấy tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sứt 
mẻ, không ô uế, không vẩn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, 
được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Nhân tu tập 
giới cấm, không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, không vẩn 
đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, 
khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, 
đoạn trừ tham; học tập xả ly dục. Nhân học tập nghiệp đoạn trừ 
sắc hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục, mà chứng được tịch tịnh 
tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà 
mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại không được cứu 
cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua các cõi trời Đoàn 
thực, sanh về các cõi ý sanh khác, và đang ở nơi đây. 

“Này chư Hiền, thế nào là người có ngoạïi kết sử, không phải 
A-na-hàm, còn trở lại thế gian này? Nếu có người tu tập các giới 
cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật nghi, lại còn khéo thâu nhiếp các 
oai nghi lễ tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh 
tâm lo sợ, thọ trì học giới. Này chư Hiền, đó là người có ngoại kết 
sử, không phải A-na-hàm, sẽ còn trở lại thế gian này”. 

Bấy giờ, một số đông thiên chúng Đẳng tâm, sắc tượng vời 
vợi, ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần tàn, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
làm lễ rồi đứng sang một bên, bạch rằng: 



“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử, đêm qua cùng chúng Tỳ-
kheo vân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết 
sử mà phân biệt nghĩa lý cho các Tỳ-kheo nghe như vầy: ‘Này 
chư Hiền, trên đời quả thật có hai hạng người: người có nội kết 
sử và người có ngoại kết sử.’ Bạch Thế Tôn, Đại chúng đã hoan 
hỷ, cúi mong Thế Tôn từ bi thương xót mà đến nơi giảng đường.” 

Lúc đó Thế Tôn im lặng nhận lời chư Thiên Đẳng tâm. Chư 
Thiên Đẳng tâm biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh 
lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi biến mất khỏi chỗ đó. 

Không bao lâu, sau khi chư Thiên Đẳng tâm đi khỏi, Đức Thế 
Tôn đi đến giảng đường, trải chỗ ngồi mà ngồi trước chúng Tỳ-
kheo. Sau khi ngồi xong, Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay, lành thay! Xá-lê Tử, thầy thật rất khéo léo. Vì sao 
thế? Vì đêm qua, thầy và chúng Tỳ-kheo vân tập tại giảng đường, 
nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho 
các Tỳ-kheo nghe như vầy: ‘Này chư Hiền, trên đời quả thật có 
hai hạng người, người có nội kết sử và người có ngoại kết sử’. 

“Xá-lê Tử, lúc đêm gần tàn, chư Thiên Đẳng tâm đi đến chỗ 
Ta, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang một bên, bạch rằng: 

“– Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử, đêm qua cùng chúng Tỳ-
kheo vân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết 
sử mà phân biệt nghĩa lý cho các Tỳ-kheo nghe như vầy: ‘Này 
chư Hiền, trên đời quả thật có hai hạng người: người có nội kết 
sử và người có ngoại kết sử’. Bạch Thế Tôn, Đại chúng đã hoan 
hỷ, cúi mong Thế Tôn từ bi thương xót mà đến nơi giảng đường. 

“Xá-lê Tử, Ta im lặng nhận lời chư Thiên Đẳng tâm. Chư Thiên 
Đẳng tâm biết Ta đã im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Ta, nhiễu quanh ba vòng rồi biến mất khỏi chỗ đó. 

“Xá-lê Tử, chư Thiên Đẳng tâm kia hoặc có mười hay hai mươi 
vị, hoặc ba mươi hay bốn mươi vị, hoặc năm mươi hay sáu mươi 
vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn chẳng ngại lẫn nhau. Này Xá-
lê Tử, chư Thiên Đẳng tâm chẳng phải sanh ra trong cõi ấy, 
nhưng do tu tập thiện tâm rất rộng rất lớn cho nên chư Thiên 
Đẳng tâm hoặc có mười hay hai mươi vị hoặc ba mươi hay bốn 
mươi vị, hoặc năm mươi hay sáu mươi vị, cùng đứng trên đầu 
mũi dùi vẫn chẳng ngại lẫn nhau. Này Xá-lê Tử, chư Thiên Đẳng 
tâm không phải sanh trong cõi trời này rồi mới bắt đầu tu thiện 



tâm, với tâm cực kỳ rộng lớn, khiến cho chư thiên Đẳng tâm cùng 
đứng trên đầu mũi dùi vẫn chẳng ngại lẫn nhau. Này Xá-lê Tử, 
chư Thiên Đẳng tâm trước kia khi còn là loài người đã tu tập thiện 
tâm rất rộng, rất lớn, do đó nên khiến chư Thiên Đẳng tâm hoặc 
có mười hay hai mươi vị, hoặc ba mươi hay bốn mươi vị, hoặc 
năm mươi hay sáu mươi vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn 
chẳng chướng ngại lẫn nhau. 

“Do đó, này Xá-lê Tử, nên học pháp tịch tĩnh, các căn tịch tĩnh, 
tâm ý tịch tĩnh, ba nghiệp thân, khẩu ý tịch tĩnh, hướng về Đấng 
Thế Tôn và các vị phạm hạnh có trí. Này Xá-lê Tử, các hàng dị học 
dối trá, luôn luôn suy tổn, vĩnh viễn lầm lạc. Vì sao vậy? Vì không 
đượïc nghe diệu pháp như thế này”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

22. Kinh Thành Tựu Giới 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ 
thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có 
trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng 
được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời 
Đoàn thực, sanh lên các cõi trời Ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào 
định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này”. 

Lúc đó Tôn giả Ô-đà-di cũng hiện diện trong đại chúng. Tôn 
giả Ô-đà-di nói rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời ý 
sanh khác, mà ra vào định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có 
trường hợp ấy”. 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại, nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ 
thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có 
trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng 
được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời 



Đoàn thực, sanh lên các cõi trời Ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào 
định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này”. 

Tôn giả Ô-đà-di cũng ba lần lặp lại, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý 
sanh khác, mà ra vào định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có 
trường hợp ấy”. 

Lúc đó Tôn giả Xá-lê Tử liền suy nghĩ như thế này: “Thầy Tỳ-
kheo này cho đến ba lần bác lời ta nói, và cũng không có vị Tỳ-
kheo nào tán thán lời ta nói. Vậy ta hãy đi đến Đức Thế Tôn”. 

Rồi Tôn giả Xá-lê Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi 
xuống một bên. 

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử ra đi chẳng bao lâu, Tôn giả Ô-đà-di 
cũng đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. 

Nơi đây, Tôn giả Xá-lê Tử lại nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ 
thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có 
trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng 
được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời 
Đoàn thực, sanh lên các cõi trời Ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào 
định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này”. 

Tôn giả Ô-đà-di lại thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý 
sanh khác, mà ra vào định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có 
trường hợp ấy”. 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại, nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ 
thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có 
trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng 
được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời 
Đoàn thực, sanh lên các cõi trời Ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào 
định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này”. 

Tôn giả Ô-đà-di cũng ba lần lặp lại, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Ý 
sanh khác, mà ra vào định tưởng tri diệt; hoàn toàn không có 
trường hợp ấy”. 



Tôn giả Xá-lê Tử suy nghĩ thế này: “Thầy Tỳ-kheo này ở trước 
Đức Thế Tôn, lặp lại ba lần bác lời ta nói, cũng không có vị Tỳ-
kheo nào tán thán lời ta nói; vậy ta nên im lặng”. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ô-đà-di, ngươi cho Ý sanh thiên là sắc chăng?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch Đức Thế Tôn rằng: 

“Quả thật như vậy, bạch Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn liền khiển trách: 

“Ngươi là người ngu si mờ tối, không có mắt, bằng vào những 
gì mà có thể luận bàn về A-tỳ-đàm thâm sâu?” 

Bấy giờ Tôn giả Ô-đà-di sau khi bị Thế Tôn quở mắng lòng dạ 
u sầu, cúi đầu im lặng, không còn lời lẽ để biện luận, như có điều 
suy nghĩ. 

Đức Thế Tôn sau khi quở mắng Tôn giả Ô-đà-di rồi, nói Tôn 
giả A-nan rằng: 

“Khi một Tỳ-kheo trưởng lão là bậc danh đức thượng tôn mà 
bị người khác cật vấn, tại sao ngươi bỏ mặc, không chiếu cố? 
Ngươi, là người ngu si, không có lòng từ, quay lưng lại với bậc 
trưởng lão thượng tôn danh đức”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi quở mắng Tôn giả Ô-đà-di và 
Tôn giả A-nan, bèn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ 
thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có 
trường hợp này. Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng 
được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi trời 
Đoàn thực, sanh lên các cõi trời ý sanh, tại các cõi ấy mà ra vào 
định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này”. 

Đức Thế Tôn nói như vậy xong liền vào tịnh thất im lặng tĩnh 
tọa. Bấy giờ Tôn giả Bạch Tịnh đang hiện diện trong đại chúng. 
Tôn giả A-nan thưa với Tôn giả Bạch Tịnh rằng: 

“Đó là việc làm của vị khác mà tôi bị quở mắng. Thưa Tôn giả 
Bạch Tịnh, vào xế chiều Thế Tôn rời khỏi tịnh thất mà đến trước 
chúng Tỳ-kheo, trải tòa ngồi, để cùng thảo luận vấn đề này. Tôn 
giả Bạch Tịnh, ngài nên trả lời việc này. Tôi rất thẹn với Đức Thế 
Tôn và các vị phạm hạnh”. 



Bấy giờ vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn từ thiền thất đi ra, đến 
trước chúng Tỳ-kheo, trải chỗ mà ngồi, rồi Ngài bảo rằng: 

“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo trưởng lão có mấy pháp để được các 
vị phạm hạnh kính mến, tôn trọng?” 

Tôn giả Bạch Tịnh thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão nếu có năm pháp sẽ được 
các vị phạm hạnh khác tôn trọng, kính mến. 

“Những gì là năm? 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão tu tập các giới cấm, thủ 
hộ biệt giải thoát luật nghi, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi 
lễ tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, 
thọ trì học giới. Bạch Thế Tôn, vị Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn 
có cấm giới ấy sẽ được các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão học rộng, nghe 
nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy kiến thức rộng rãi; những 
pháp nào mà khoảng đầu hoàn hảo, khoảng giữa hoàn hảo, 
khoảng cuối cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, có văn từ, hiển hiện 
phạm hạnh, thanh tịnh trọn đủ, vị ấy học rộng nghe nhiều các 
pháp như vậy, học tập nhuần nhuyễn cả ngàn lần, tâm ý tư duy 
quán sát, thấy rõ ràng và hiểu thấu sâu xa. Bạch Thế Tôn, Tỳ-
kheo trưởng lão thượng tôn đa văn ấy sẽ được các vị phạm hạnh 
kính mến tôn trọng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn có 
bốn tâm tăng thượng, sống an lạc trong đời hiện tại, dễ được chớ 
không khó. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn có 
thiền tư ấy sẽ được các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão tu hành trí tuệ, 
quán sát sự hưng khởi và suy tàn của các pháp, chứng đắc như 
thật trí, được sự sáng suốt của Thánh tuệ, phân biệt rõ ràng, chân 
chánh dứt hết khổ. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn 
có trí tuệ sẽ được các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão đã dứt sạch các 
lậu, không còn kết sử, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong 
đời hiện tại tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, ‘Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa’. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão 



thượng tôn đã lậu tận ấy sẽ được các vị phạm hạnh kính mến tôn 
trọng”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Bạch Tịnh, nếu vị Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn không 
có năm pháp này, thì do nghĩa nào để cho các vị phạm hạnh kính 
mến tôn trọng?” 

Tôn giả Bạch Tịnh thưa: 

“Bạch Thế Tôn, nếu vị Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn không 
có pháp này, thì thật không còn điều nào khác hơn để cho các vị 
phạm hạnh kính mến tôn trọng. Chỉ còn lấy sự già nua, tóc bạc, 
răng rụng, sức khỏe ngày càng suy tàn, thân còm chân vẹo, cơ 
thể nặng nề, hơi thở đưa lên, chống gậy mà đi, thịt teo, da nhăn, 
xù xì như cây gai, các căn rời rụng, nhan sắc xấu xí. Vị ấy nhân 
những điều này được các vị phạm hạnh kính mến, tôn trọng”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Quả thật như vậy, quả thật như vậy, nếu Tỳ-kheo trưởng lão 
thượng tôn mà không có năm pháp này, thì thật không còn điều 
kiện nào khác hơn để cho các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 
Chỉ còn lấy sự già nua, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe ngày càng 
suy tàn, thân còm chân vẹo, cơ thể nặng nề, hơi thở đưa lên, 
chống gậy mà đi, thịt teo, da nhăn, xù xì như cây gai, các căn rời 
rụng, nhan sắc xấu xí. Vị ấy nhân những điều này được các vị 
phạm hạnh kính mến, tôn trọng. 

“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử có đủ năm pháp này, các 
ngươi phải kính mến tôn trọng. Vì sao thế? 

“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử tu tập các giới cấm, thủ hộ 
biệt giải thoát luật nghi, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ 
tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ 
trì học giới. 

“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử học rộng, nghe 
nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy kiến thức rộng rãi; những 
pháp nào mà khoảng đầu hoàn hảo, khoảng giữa hoàn hảo, 
khoảng cuối cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, có văn từ, hiển hiện 
phạm hạnh, thanh tịnh trọn đủ; học rộng nghe nhiều các pháp 
như vậy, học tập nhuần nhuyễn cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán 
sát, thấy rõ ràng và hiểu thấu sâu xa. 



“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử có bốn tâm tăng 
thượng, sống an lạc trong đời hiện tại, dễ được chớ không khó. 

“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử tu hành trí tuệ, 
quán sát sự hưng khởi và suy tàn của các pháp, chứng đắc như 
thật trí, được sự sáng suốt của Thánh tuệ, phân biệt rõ ràng, chân 
chánh dứt hết khổ. 

“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã dứt sạch các 
lậu, không còn kết sử, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong 
đời hiện tại tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, ‘Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa’. 

“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử thành tựu năm pháp này, 
các ngươi nên kính mến tôn trọng”. 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Bạch Tịnh và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

23. Kinh Trí 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quần-nậu xả giới, bỏ đạo. Tỳ-
kheo Hắc Xỉ nghe Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quần-nậu, xả giới, bỏ đạo, 
liền đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đầu lạy dưới chân rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xong, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, ngài nên biết Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-
quần-nậu, xả giới, bỏ đạo”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói rằng: 

“Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quần-nậu ở trong giáo pháp này mà 
có sự ái lạc chăng?” 

Tôn giả Hắc Xỉ hỏi lại rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử ở trong giáo pháp này có sự ái lạc chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Này Hắc Xỉ, ta không hề có sự nghi hoặc đối với giáo pháp 
này”. 



Tỳ-kheo Hắc Xỉ lại hỏi rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử đối với những việc trong tương lai thì như 
thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Ta đối với những việc trong tương lai thì cũng không có gì 
do dự”. 

Tỳ-kheo Hắc Xỉ nghe vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến chỗ Phật cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử vừa rồi tự tuyên bố là chứng 
đắc trí, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa’.” 

Đức Thế Tôn nghe xong bảo một vị Tỳ-kheo: 

“Ngươi hãy đến chỗ Xá-lê Tử nói rằng ‘Đức Thế Tôn muốn gọi 
ngài.'” 

Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lạy 
Phật rồi đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Đức Thế Tôn gọi Tôn giả Xá-lê Tử”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi liền đi đến trước Phật, cúi đầu lễ 
rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lợi-phất, có thật vừa rồi thầy tự tuyên bố là chứng 
đắc trí, biết như thật, rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’ chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không phải với lời văn ấy, không phải đi với 
câu ấy mà con nói về nghĩa ấy”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Xá-lê Tử, một thiện nam tử tùy phương tiện mà tuyên 
thuyết, hễ có chứng đắc trí, thì tuyên bố chứng đắc trí”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con vừa nói không phải với lời ấy, không phải 
với câu ấy mà con nói về nghĩa ấy”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 



“Này Xá-lê Tử, nếu có vị phạm hạnh nào đến hỏi thầy thế này: 
‘Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế nào, thấy thế nào, để có thể tự 
tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa?’ Này Xá-lê Tử, nghe như vậy thầy sẽ trả lời sao?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có vị phạm hạnh đến hỏi con rằng: ‘Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế nào, thấy thế nào, để có thể tự tuyên 
bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa?’ 
Bạch Thế Tôn, nếu có người phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con 
sẽ trả lời như vầy: ‘Chư Hiền, sanh có nhân. Nhân của sự sanh ấy 
diệt tận, thì biết nhân của sự sanh diệt tận; tôi tự tuyên bố là 
chứng đắc trí, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa?’ 
Bạch Thế Tôn nếu có người phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con 
sẽ trả lời như thế”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Nếu các vị phạm hạnh đến hỏi như thế, 
thầy nên trả lời như vậy. Vì sao thế? Vì nói như thế nên biết đó 
là nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu có vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
‘Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, sự sanh do nhân gì, do duyên gì, từ đâu 
mà sanh, lấy gì làm gốc?” Thầy nghe những câu hỏi đó, trả lời 
như thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng: ‘Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, sự sanh do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà 
sanh, lấy gì làm gốc?” Con nghe như vậy sẽ trả lời rằng: ‘Này chư 
Hiền, sự sanh lấy hữu làm nhân, lấy hữu làm duyên, từ hữu mà 
sanh, lấy hữu làm gốc’. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến 
hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen: 



“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy 
nên biết đó là nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
‘Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, hữu do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà 
sanh, lấy gì làm gốc?’ Thầy nghe những lời ấy sẽ trả lời thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng ‘Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, hữu do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, 
lấy gì làm gốc?’ Bạch Thế Tôn con nghe như vậy, con sẽ trả lời 
thế này: ‘Này chư Hiền, hữu lấy thủ làm nhân, lấy thủ làm duyên, 
từ thủ mà sanh, lấy thủ làm gốc.’ Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm 
hạnh đến hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy 
nên biết đó là nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
‘Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, thủ do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà 
sanh, lấy gì làm gốc?’ Thầy nghe những lời ấy sẽ trả lời thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng ‘Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, thủ do nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, 
lấy gì làm gốc?” Bạch Thế Tôn, con nghe như vậy, con sẽ trả lời 
thế này: ‘Này chư Hiền, thủ lấy ái làm nhân, lấy ái làm duyên, từ 
ái mà sanh, lấy ái làm gốc’. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh 
đến hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy 
nên biết đó là nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 



“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
‘Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, thế nào là ái?’ Thầy nghe những lời ấy sẽ 
trả lời thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con rằng ‘Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, thế nào là ái?” Bạch Thế Tôn, con nghe như vậy, 
con sẽ trả lời thế này: ‘Này chư Hiền, có ba cảm thọ; cảm thọ lạc, 
cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ. Ở trong đó mà ham 
muốn, đắm trước, đó gọi là ái’. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm 
hạnh đến hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy 
nên biết đó là nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
‘Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế nào, thấy thế nào để đối với ba 
thọ không ham muốn, đắm trước?” Thầy nghe vậy rồi trả lời thế 
nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi rằng: ‘Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế nào, thấy thế nào để đối với ba thọ 
không ham muốn, đắm trước?’ Nghe vậy rồi, con sẽ trả lời rằng: 
‘Này chư Hiền, ba thọ này là pháp vô thường pháp khổ, pháp diệt. 
Pháp vô thường tức là khổ; thấy khổ rồi liền không còn ham 
muốn, đắm trước đối với ba thọ’. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm 
hạnh đến hỏi như thế, con sẽ trả lời như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy 
nên biết đó là nghĩa”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, lời nói này còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có 
thể trả lời vắn tắt. Này Xá-lê Tử, những gì được cảm thọ, những 
gì được tạo tác, thảy đều là khổ. Này Xá-lê Tử, đó gọi là còn một 
ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể được trả lời vắn tắt”. 



Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: 
‘Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, bội xả thế nào để tự tuyên bố là chứng 
đắc trí, biết như thật, rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa?'” 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, nếu có vị phạm 
hạnh đến hỏi con thế này: ‘Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, bội xả thế nào 
để tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật, rằng ‘Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa?’ Con nghe như vậy sẽ trả lời thế này: ‘Này chư Hiền, 
tôi do bội xả bên trong mà diệt tận các ái, không kinh hãi, không 
sợ sệt, không nghi, không hoặc, thực hành sự thủ hộ như vậy. 
Thủ hộ như thế rồi không sanh ra lậu bất thiện'. Bạch Thế Tôn, 
nếu các vị phạm hạnh hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy 
nên biết đó là nghĩa”. 

Đức Phật bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, lời nói này còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có 
thể trả lời vắn tắt. ‘Đối với những kết sử mà Sa-môn nói đến, 
những kiết sử ấy không tồn tại nơi ta, thực hành sự thủ hộ như 
vậy; thủ hộ như thế rồi không còn sanh ra lậu bất thiện nữa’. Này 
Xá-lê Tử, đó gọi là còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể trả lời 
vắn tắt”. 

Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào 
tịnh thất tĩnh tọa. Sau khi Đức Thế Tôn đi vào tịnh thất chẳng 
bao lâu, Tôn giả Xá-lê Tử bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý mà Đức Thế Tôn 
lại hỏi ý nghĩa đó, tôi đã nghĩ rằng sợ không trả lời được. Này chư 
Hiền, khi tôi nói ra ý nghĩa thứ nhất liền được Đức Thế Tôn tán 
thán, tôi lại nghĩ thế này: ‘Nếu Đức Thế Tôn trong một ngày một 
đêm, với những lời khác với những câu khác, mà hỏi tôi về nghĩa 
này, thì tôi vẫn có thể trong một ngày một đêm, với những lời 
khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế 
Tôn trong hai, ba, bốn ngày cho đến bảy ngày bảy đêm với những 
lời khác câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong 



hai, ba, bốn cho đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác, câu 
khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy’.” 

Tỳ-kheo Hắc Xỉ nghe Tôn giả Xá-lê Tử nói những lời ấy rồi, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vội đến chỗ Phật bạch rằng: 

“Sau khi Thế Tôn vào tịnh thất chẳng bao lâu, Tôn giả Xá-lê 
Tử nói rất to chẳng thua gì tiếng rống của sư tử, rằng: ‘Này chư 
Hiền, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý mà Đức Thế Tôn lại hỏi ý nghĩa 
đó, tôi đã nghĩ rằng sợ không trả lời được. Này chư Hiền, khi tôi 
nói ra ý nghĩa thứ nhất liền được Đức Thế Tôn tán thán, tôi lại 
nghĩ thế này: Nếu Đức Thế Tôn trong một ngày một đêm, với 
những lời khác với những câu khác, mà hỏi tôi về nghĩa này, thì 
tôi vẫn có thể trong một ngày một đêm, với những lời khác, câu 
khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế Tôn trong 
hai, ba, bốn ngày cho đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác 
câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong hai, ba, 
bốn cho đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác, câu khác mà 
trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy’.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Hắc Xỉ, thật như vậy! Thật như vậy! Nếu Ta trong một 
ngày một đêm, với những lời khác với những câu khác, mà hỏi 
Tỳ-kheo Xá-lê Tử về nghĩa này, thì Tỳ-kheo Xá-lê Tử vẫn có thể 
trong một ngày một đêm, với những lời khác, câu khác mà trả lời 
Ta về nghĩa ấy. Này Hắc Xỉ, nếu Ta trong hai, ba, bốn ngày cho 
đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác câu khác mà hỏi Tỳ-
kheo Xá-lê Tử về nghĩa này, thì Tỳ-kheo Xá-lê Tử vẫn có thể trong 
hai, ba, bốn cho đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác, câu 
khác mà trả lời Ta về nghĩa ấy. Vì sao thế? Này Hắc Xỉ, Tỳ-kheo 
Xá-lê Tử đã thấu đạt sâu xa về pháp giới vậy”. 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

24. Kinh Sư Tử Hống 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ trong rừng Thắng lâm 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn cùng với chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa 
tại nước Xá-vệ. Tôn giả Xá-lê Tử cũng an cư mùa mưa tại nước 



Xá-vệ. Lúc ấy Tôn giả Xá-lê Tử an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ 
xong, đã trải qua ba tháng, sau khi vá sửa các y rồi, liền xếp y 
ôm bát đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, lui qua 
một bên rồi thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con an cư mùa mưa ở nước Xá-vệ vừa xong. 
Bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn du hành trong nhân gian”. 

Đức Phật nói rằng: 

“Này Xá-lê Tử, Thầy hãy đi đến nơi nào theo ý muốn. Những 
người nào chưa được hóa độ hãy khiến cho được hóa độ. Những 
người nào chưa được giải thoát hãy khiến cho họ được giải thoát. 
Những người nào chưa chứng Niết-bàn hãy cho chứng đắc Niết-
bàn. Này Xá-lê Tử, Thầy hãy đi đến nơi nào theo ý muốn”. 

Rồi thì, Tôn giả Xá-lê Tử sau khi nghe những lời Phật nói, ghi 
nhớ kỹ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
đi quanh ba vòng, rồi lui ra, trở về phòng riêng, dọn dẹp giường 
ghế, xếp y, ôm bát, ra đi du hành trong nhân gian. 

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử ra đi chẳng bao lâu, có một vị phạm 
hạnh ở trước Đức Phật phạm vào pháp tương vi, vị ấy bạch Thế 
Tôn: 

“Hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn con rồi đi du 
hành trong nhân gian”. 

Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo một vị Tỳ-kheo rằng: 

‘Ngươi hãy tìm đến chỗ Xá-lê Tử, bảo với Xá-lê Tử rằng: ‘Đức 
Thế Tôn gọi thầy rằng, sau khi thầy đi không bao lâu có một vị 
phạm hạnh ở trước Ta phạm pháp tương vi, nói thế này: Bạch 
Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn con, rồi đi 
du hành trong nhân gian’.” 

Vị Tỳ-kheo kia sau khi vâng lời Đức Phật dậy, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. Bấy giờ Tôn giả A-nan đứng 
sau Đức Thế Tôn, đang cầm quạt hầu Đức Phật. 

Sau khi vị Tỳ-kheo kia đi chẳng bao lâu, Tôn giả A-nan liền 
cầm chìa khóa cửa, đi đến khắp các phòng, gặp các vị Tỳ-kheo 
nào cũng nói như thế này: 

“Lành thay, chư tôn mau đến giảng đường. Vì hôm nay Tôn 
giả Xá-lê Tử sẽ đứng trước Đức Phật mà rống tiếng sư tử. Những 
gì mà Tôn giả Xá-lê Tử nói ra đều sâu xa, tịch tịnh ở trong tịch 



tĩnh, vi diệu ở trong vi diệu. Những lời như vậy sau khi các vị và 
tôi nghe được rồi, nên khéo tụng tập, nên khéo ghi nhớ”. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả A-nan nói như vậy, tất cả 
đều đến giảng đường. 

Bấy giờ vị Tỳ-kheo kia đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Đức Thế Tôn gọi thầy rằng, sau khi thầy đi không bao lâu có 
một vị phạm hạnh ở trước Đức Thế Tôn, phạm pháp tương vi, nói 
thế này: ‘Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh 
mạn con, rồi đi du hành trong nhân gian’.” 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử sau khi nghe như vậy, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi lui sang 
một bên. Đức Phật liền bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, sau khi thầy đi không bao lâu có một vị phạm 
hạnh ở trước Ta, phạm pháp tương vi, nói thế này: ‘Bạch Thế Tôn 
hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn con, rồi đi du hành 
trong nhân gian’. Này Xá-lê Tử, có thật sau khi khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi thầy đi du hành trong nhân gian chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu người nào không có niệm thân trên thân 
thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành 
trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, 
vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong 
nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, như một con trâu gãy sừng, rất nhường nhịn, 
hiền lành, dễ sai khiến, dễ chế ngự. Nó từ thôn này đi đến thôn 
khác, từ xóm này đi đến xóm khác; những nơi nó đi qua, không 
có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn, con cũng vậy. Tâm con như 
con trâu gãy sừng, không kết, không oán, không sân nhuế, không 
não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân 
trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du 
hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên 
thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành 
trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, như con của một người Chiên-đà-la bị chặt 
hai tay, tâm ý rất thấp hèn. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ 
xóm này đi đến xóm khác, những nơi nó đi ngang qua không có 



gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn con cũng như thế. Tâm con như 
con của một người Chiên-đà-la bị chặt hai tay, không kết, không 
oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu 
tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, 
nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn 
một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, 
con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như mặt đất dung nạp tất cả đồ sạch, 
đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Đất không phải 
vì thế mà khởi sự thương ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, 
không hổ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. 
Tâm con như mặt đất kia, không ghét, không oán, cũng không 
sân nhuế, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn 
tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không 
có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm 
hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có 
niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh 
rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như dòng nước rửa sạch tất cả các đồ 
sạch, đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Nước ấy 
không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, 
không hổ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. 
Tâm con như nước kia, không ghét, không oán, cũng không sân 
nhuế, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất 
cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có 
niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm 
hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có 
niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh 
rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn lửa đốt cháy tất cả các đồ sạch, 
đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Lửa không vì 
thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hổ, 
cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như 
lửa kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não 
hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân 
trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du 
hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên 



thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành 
trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn gió thổi bay đi đồ sạch đồ dơ, 
đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Gió cũng không vì thế 
mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hổ, cũng 
không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như gió 
kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, 
rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành 
tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân 
thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành 
trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, 
vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong 
nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như cây chổi quét sạch đồ dơ, đồ sạch, 
đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Chổi vẫn không vì thế 
mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, không hổ, cũng 
không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như cây 
chổi kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không 
não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân 
trên thân thì người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du 
hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên 
thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành 
trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như cái Bô-chiên-ni, chùi lau tất cả các 
đồ dơ đồ sạch, đại tiện tiểu tiện, nước mũi nước miếng, cái Bô-
chiên-ni cũng không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ 
nhục, xấu xa, không hổ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con 
cũng như vậy. Tâm con như Bô-chiên-ni kia, không ghét, không 
oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo 
tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế 
Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh 
mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế 
Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạn 
một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như cái bình đựng dầu nứt nẻ nhiều chỗ, 
đựng đầy mỡ rồi để dưới ánh mặt trời, chảy rỉ khắp, thắm ướt tất 
cả. Nếu người có mắt đứng bất cứ nơi nào, sẽ thấy bình mở, nứt 



nẻ nhiều chỗ, đựng đầy mở rồi để dưới ánh mặt trời, chảy rỉ khắp, 
thắm ướt tất cả. Bạch Thế Tôn, con cũng như thế. Con thường 
quán sát thân này có chín lỗ, đồ bất tịnh chảy rỉ khắp, thấm ướt 
khắp. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì 
người ấy mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong 
nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao 
con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân 
gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như một người ưa thích tuổi thiếu niên 
của mình, tắm gội sạch sẽ, xông thân thể bằng hương thoa, mặc 
áo trắng, đeo vòng ngọc để trang sức; cạo râu, sửa tóc, đầu đội 
tràng hoa; nếu đem ba xác chết mà quấn quanh nơi cổ họng: xác 
rắn chết, xác người chết, xác chó chết, máu ứ bầm xanh, sình 
trướng to lên, rất thối tha, rữa nát, nước nhớp chảy tràn. Người 
ấy sẽ ôm lòng hổ thẹn, rất ghét đồ dơ uế đó. Bạch Thế Tôn, con 
cũng như thế; thường quán sát những chỗ thối tha không sạch 
sẽ trong thân này, tâm ôm lòng hổ thẹn, rất ghét vật nhơ uế đó. 
Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân thì người ấy 
mới khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. 
Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại 
khinh mạn một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian?” 

Lúc bấy giờ vị Tỳ-kheo kia liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu 
lễ sát chân Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con xin sám hối. Bạch Thiện Thệ, con xin sám 
hối. Con như ngu, như si, như người bất định, như người bất 
thiện. Vì sao thế? Vì con đã đem lời dối trá để vu khống Tỳ-kheo 
Xá-lê Tử, là bậc phạm hạnh thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, con nay 
xin sám hối tội lỗi, mong Ngài chấp nhận cho, nếu con đã phát lồ 
rồi thì sẽ không còn tạo tội nữa”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Quả thật vậy, này Tỳ-kheo. Ngươi thật như ngu, như si, như 
người bất định, như người bất thiện. Vì sao thế? Vì ngươi đã đem 
lời dối trá hoàn toàn không chân thật để vu khống Tỳ-kheo Xá-lê 
Tử phạm hạnh thanh tịnh. Ngươi có thể sám hối tội lỗi, đã phát 
lồ rồi sau này sẽ không còn tạo tội nữa. Nếu có người nào sám 
hối tội lỗi đã phát lồ rồi, sau này không còn tạo tội nữa, như thế 
sẽ được trưởng thành trong Thánh pháp luật mà chẳng bị suy 
giảm”. 



Thế rồi Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lê Tử rằng: 

“Thầy nên mau nhận sự sám hối tội lỗi của người ngu si kia, 
chớ để Tỳ-kheo ấy lập tức ở trước thầy mà đầu bị vỡ thành bảy 
mảnh”. 

Tôn giả Xá-lê Tử vì thương xót Tỳ-kheo kia nên liền nhận sự 
sám hối tội lỗi. 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

25. Kinh Thủy Dụ 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, hôm nay tôi sẽ nói năm pháp trừ não cho các 
vị, hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ”. 

Các vị Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói rằng: 

“Những gì là năm? Này chư Hiền, hoặc có một người thân 
hành không thanh tịnh, nhưng khẩu hành thanh tịnh. Nếu người 
có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người hoặc khẩu hành 
không thanh tịnh nhưng thân hành thanh tịnh. Nếu người có trí 
thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân hành không 
thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, nhưng tâm có chút 
thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên 
trừ bỏ. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân hành không 
thanh tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh. Nếu người có trí 
thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân hành thanh tịnh, 
khẩu và ý hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh 
hờn giận, phải nên trừ bỏ. 



“Này chư Hiền, hoặc có một người thân hành không thanh 
tịnh, nhưng khẩu hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử 
sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, cũng 
như Tỳ-kheo A-luyện-nhã thọ trì y áo phấn tảo, thấy vải xấu vứt 
trong đống rác, dơ dáy hoặc vì bị đại tiện; hoặc tiểu tiện, nước 
mũi, nước miếng và các đồ bất tịnh khác thấm dơ. Thấy rồi, tay 
trái cầm lên; tay phải căng rộng ra; nếu chẳng phải bị đại tiện, 
tiểu tiện, nước mũi, nước miếng và các đồ bất tịnh khác thấm dơ, 
lại không có rách lủng, liền xếp cất lấy. Cũng vậy, này chư Hiền, 
hoặc một người thân hành không thanh tịnh, nhưng khẩu hành 
thanh tịnh, chớ nghĩ thân hành không thanh tịnh của người kia, 
chỉ nghĩ đến khẩu hành thanh tịnh của người kia. Nếu người có 
trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như vậy. 

“Này chư Hiền, hoặc một người hoặc khẩu hành không thanh 
tịnh nhưng thân hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử 
sanh hờn giận; nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, cũng như 
cách thôn xóm không xa, có hồ nước rất sâu, rêu cỏ che lấp; nếu 
có người đi đến, rất nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, bị 
gió nóng bức bách. Người ấy đến hồ rồi, cởi áo để trên bờ, liền 
nhảy xuống hồ, hai tay khoát rêu ra, khoan khoái mặc tình tắm 
rửa, trừ bỏ nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, 
này chư Hiền, hoặc một người khẩu không tịnh hạnh, nhưng thân 
tịnh hạnh. Đừng nghĩ về khẩu hành không thanh tịnh nhưng thân 
hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận; nên 
đoạn trừ như vậy. 

“Này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, 
khẩu hành không thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh. Nếu 
người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như thế 
nào? Này chư Hiền, như trên con đường ngã tư có nước trong 
dấu chân trâu. Nếu có người đi đến, vì quá nóng bức, phiền muộn, 
đói khát, mệt mỏi, gió nóng bức bách. Người ấy nghĩ thế này: 
‘Mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này ít, nếu ta 
dùng tay hoặc lá cây múc lấy, thì sẽ quậy thành đục ngầu, không 
thể trừ bỏ sự nóng bức vô cùng, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, 
cho ta. Ta hãy nên quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát mặt đất, dùng 
miệng uống nước’. Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối 
áp sát mặt đất, dùng miệng uống nước. Người ấy liền trừ được 
sự nóng bức vô cùng, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, 
này chư Hiền, hoặc có người thân hành không thanh tịnh, khẩu 



hành không thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh, chớ nên 
nghĩ đến thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh 
tịnh, chỉ nên nghĩ đến tâm có chút thanh tịnh của người ấy. Này 
chư Hiền, nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận; nên đoạn 
trừ như vậy. 

“Này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, 
khẩu và ý hành không thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử 
sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, cũng 
như có người đi xa trên con đường dài; nửa đường mắc bệnh rất 
là khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn bè; thôn xóm phía sau 
càng lúc càng xa mà thôn xóm phía trước lại chưa đến. Nếu có 
người đi đến, đứng bên cạnh, thấy người bộ hành này đi xa trên 
con đường dài, nửa đường mắc bệnh rất là khốn đốn, héo hắt, cô 
độc, không bạn bè, thôn xóm phía sau càng lúc càng xa mà thôn 
xóm phía trước thì chưa đến. Người kia nếu được người chăm 
sóc, từ giữa cánh đồng xa xôi dắt đến thôn ấp, cho uống thang 
thuốc hay, bồi dưỡng bằng đồ ngon mỹ diệu, được chăm sóc kỹ 
lưỡng; như vậy người ấy chắc chắn được lành bớt. Đó là người 
kia có lòng thương xót, có từ niệm đối với người bệnh này. Cũng 
vậy, này chư Hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, 
khẩu và ý hành không thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, nên nghĩ 
thế này: ‘Vị này thân hành không thanh tịnh, khẩu và ý hành 
không thanh tịnh, đừng để cho vị này do bởi thân hành không 
thanh tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh, mà khi thân hoại 
mạng chung thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Nếu vị này gặp 
thiện tri thức, sẽ bỏ thân hành không thanh tịnh để tu thân hành 
thanh tịnh; trừ bỏ khẩu và ý hành không thanh tịnh để tu khẩu 
và ý hành thanh tịnh. Do vậy, vị này sẽ do thân hành thanh tịnh, 
khẩu và ý hành thanh tịnh, nên khi thân hoại mạng chung chắc 
chắn sanh đến thiện xứ, cho đến sanh thiên giới’. Đó là vị kia có 
lòng thương xót, có từ niệm đối với vị này. Nếu người có trí mà 
sanh lòng hờn giận, nên đoạn trừ như vậy. 

Này chư Hiền, hoặc có một người thân hành thanh tịnh, khẩu 
và ý hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, 
phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, cũng như ngoài thôn 
xóm không xa, có hồ nước tốt, đã trong lại ngọt, đáy sâu bằng 
phẳng, đầy đặn, cỏ biếc ngập bờ, bốn phía có cây cỏ. Nếu có 
người đến, rất nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, gió 
nóng bức bách. Người kia đến bờ rồi, cởi áo để trên bờ, nhảy 



xuống hồ, khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ sự nóng bức, 
phiền muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc có 
một người thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh, hãy 
thường nên nghĩ đến thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh 
tịnh của người đó. Nếu người có trí thấy mà sanh hờn giận, nên 
trừ bỏ như vậy. 

“Này chư Hiền năm pháp trừ não mà tôi vừa nói, chính do vậy 
mà được nói”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

26. Kinh Cù Ni Sư 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc 
lâm, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Cù-ni-sư cũng trú tại thành Vương xá, ở tại 
Vô sự thất, cười đùa kiêu ngạo, tháo động, không chánh niệm 
như khỉ vượn. Tỳ-kheo Cù-ni-sư vì có chút việc nên đến thành 
Vương xá. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử cùng với chúng Tỳ-kheo sau giờ ngọ 
thực, vì có chút việc nên vân tập tại giảng đường. Tỳ-kheo Cù-ni-
sư sau khi đã làm xong việc trong thành Vương xá, đi đến giảng 
đường. Tôn giả Xá-lê Tử từ đằng xa trong thấy Cù-ni-sư đi đến. 
Nhân Cù-ni-sư mà bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, phải 
học sự kính trọng và biết tùy thuận quán sát. Này chư Hiền, nếu 
Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không kính trọng, 
không biết tùy thuận quán sát, thì sẽ bị các Tỳ-kheo thường hay 
chỉ trích cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì 
sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự nhưng phần nhiều lại 
không biết kính trọng, không biết tùy thuận quán sát’. Nếu đến 
ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật 
vấn. Do đó, này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, 
nên học kính trọng và biết tùy thuận quán. 

“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
hạnh không cười giỡn, không tháo động. Này chư Hiền, nếu Tỳ-
kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà hay cười giỡn, tháo động, thì sẽ 



bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống 
ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô 
sự nhưng hay cười giỡn, tháo động’. Nếu đến ở trong đại chúng, 
cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư 
Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học hạnh không cười 
giỡn, không tháo động. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học hạnh 
không nói những đề tài súc sanh. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô 
sự, sống ở nơi vô sự mà hay nói những vấn đề súc sanh, sẽ bị các 
Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà 
làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự nhưng hay 
nói những đề tài súc sanh’. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị 
các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, 
Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học không nói những đề tài 
súc sanh. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
không kiêu ngạo và ít nói năng. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô 
sự, sống ở nơi vô sự mà hay kiêu ngạo và nói năng nhiều sẽ bị 
các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự 
mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà lại 
hay kiêu ngạo và nói năng nhiều’. Nếu đến ở trong đại chúng, 
cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư 
Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học không kiêu ngạo 
và ít nói năng. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học thủ 
hộ các căn. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự 
mà phần nhiều không chịu thủ hộ các căn, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ 
trích cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không chịu 
thủ hộ các căn. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo 
thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô 
sự, sống ở nơi vô sự nên học thủ hộ các căn. 

“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
biết đủ trong sự ăn uống. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống 
ở nơi vô sự mà ham ăn quá dư, quá nhiều, không biết đủ, sẽ bị 
các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự 
mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà ham 
ăn quá dư, quá nhiều, không biết đủ’. Nếu đến ở trong đại chúng, 



cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư 
Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học biết đủ trong sự 
ăn uống. 

“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
tinh tấn không giải đãi. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở 
nơi vô sự mà lại thường không tinh tấn, hay giải đãi, sẽ bị các Tỳ-
kheo chỉ trích cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm 
gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà thường không 
tinh tấn, trái lại còn giải đãi’. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị 
các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, 
Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học tinh tấn, không giải đãi. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
chánh niệm và chánh trí. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống 
ở nơi vô sự mà không học chánh niệm chánh trí, sẽ bị các Tỳ-
kheo chỉ trích cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm 
gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà thường không 
có chánh niệm chánh trí’. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các 
Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-
kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học chánh niệm chánh trí. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết 
thời và đúng thời; không đi vào thôn khất thực quá sớm, cũng 
chẳng trở về quá trễ. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống ở 
nơi vô sự mà vào thôn khất thực quá sớm và trở về quá trễ, sẽ bị 
các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự 
mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà vào 
thôn khất thực quá sớm và trở về quá trễ’. Nếu đến ở trong đại 
chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, 
này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự nên học biết thời 
và đúng thời. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết 
ngồi và ngồi đúng chỗ; không lấn chỗ ngồi của vị Trưởng lão, bị 
Tỳ-kheo nhỏ khiển trách. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sống 
ở nơi vô sự mà chiếm chỗ ngồi của bậc trưởng lão, bị các Tỳ-kheo 
nhỏ quở trách, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích cật vấn: ‘Vị Hiền giả 
này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này sống 
ở nơi vô sự mà chiếm chỗ ngồi của các bậc trưởng lão, bị các Tỳ-
kheo nhỏ quở trách’. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-



kheo thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo 
vô sự, sống ở nơi vô sự nên học biết ngồi và ngồi đúng chỗ. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học thảo 
luận về Luật và A-tì-đàm. Vì sao thế. Này chư Hiền, khi Tỳ-kheo 
vô sự sống ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi về Luật và A-tì-
đàm. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà không 
biết trả lời về Luật và A-tì-đàm, thì làm cho các Tỳ-kheo khác 
thường quở trách cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự mà 
làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả vô sự này sống ở nơi vô sự nhưng 
không biết trả lời về Luật và A-tì-đàm’. Nếu đến ở giữa đại chúng 
cũng làm cho các Tỳ-kheo thường chỉ trích cật vấn. Do đó, này 
chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về 
Luật và A-tì-đàm. 

“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
thảo luận về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. Vì 
sao thế? Này chư Hiền, khi Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự, hoặc 
có người đến hỏi về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc 
định. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà không 
biết trả lời về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định thì 
làm cho các Tỳ-kheo khác thường quở trách cật vấn: ‘Vị Hiền giả 
này sống ở nơi vô sự này mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả vô 
sự này sống ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về tịch tĩnh giải 
thoát và ly sắc cho đến vô sắc định’. Nếu đến ở giữa đại chúng 
cũng làm cho các Tỳ-kheo thường chỉ trích cật vấn. Do đó, này 
chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về 
tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. 

“Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học 
thảo luận về lậu tận trí thông. Vì sao thế. Này chư Hiền, khi Tỳ-
kheo vô sự sống ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi về lậu tận trí 
thông. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà 
không biết trả lời về lậu tận trí thông, thì làm cho các Tỳ-kheo 
khác thường quở trách cật vấn: ‘Vị Hiền giả này sống ở nơi vô sự 
này mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả vô sự này sống ở nơi vô 
sự nhưng không biết trả lời về lậu tận trí thông’. Nếu đến ở giữa 
đại chúng cũng làm cho các Tỳ-kheo thường chỉ trích cật vấn. Do 
đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo 
luận về lậu tận trí thông”. 



Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng hiện diện trong đại 
chúng. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, chỉ những Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi 
vô sự mới nên học những pháp như vậy, chứ không phải là những 
Tỳ-kheo ở giữa người đời sao?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự 
còn nên học những pháp như vậy huống gì là Tỳ-kheo sống giữa 
nhân gian?” 

Như vậy hai vị Tôn giả cùng khen tán lẫn nhau, tán thán 
“Lành thay!” Sau khi nghe những điều được nói, từ chỗ ngồi đứng 
dậy mà đi. 

Kính trọng, không cười cợt, 

Không phiếm luận, kiêu ngạo, 

Hộ căn, ăn biết đủ, 

Tinh tấn, chánh niệm, trí, 

Biết thời, ngồi đúng chỗ, 

Thảo luận Luật, Tỳ-đàm, 

Và tịch tĩnh giải thoát, 

Lậu tận thông cũng vậy. 

27. Kinh Phạm Chí Đà Nhiên 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa, cùng chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử đang ở nước Xá-vệ cũng an cư mùa 
mưa. 

Lúc ấy, có một Tỳ-kheo ở thành Vương xá, sau khi trải qua ba 
tháng an cư mùa mưa xong, vá sửa lại các y, rồi xếp y, ôm bát từ 
thành Vương xá đi đến nước Xá-vệ, ở trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Tỳ-kheo ấy đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân rồi ngồi sang một bên. 



Tôn giả Xá-lê Tử hỏi: 

“Này Hiền giả, Thế Tôn an cư tại thành Vương xá. Thánh thể 
có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, 
khí lực bình thường không?” 

Vị Tỳ-kheo đáp: 

“Thật vậy, bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Thế Tôn an cư tại thành 
Vương xá. Thánh thể được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, 
đi lại thoải mái và khí lực bình thường”. 

Lại hỏi: 

“Này Hiền giả, đại chúng Tỳ-kheo và đại chúng Tỳ-kheo-ni an 
cư mùa mưa tại thành Vương xá; Thánh thể có được an khang 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường 
không? Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn 
được nghe pháp không?” 

Đáp: 

“Thật vậy, bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Đại chúng Tỳ-kheo và đại 
chúng Tỳ-kheo-ni an cư mùa mưa tại thành Vương xá; Thánh thể 
an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực 
bình thường. Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong 
muốn được nghe pháp”. 

Lại hỏi: 

“Này Hiền giả, chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di trú tại 
thành Vương xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, không 
bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không? Có thường 
xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp 
không?” 

Đáp: 

“Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Chúng Ưu-bà-tắc và chúng 
Ưu-bà-di trú tại thành Vương xá, thân thể có được an khang khỏe 
mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường. Có 
thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe 
pháp”. 

Lại hỏi: 

“Này Hiền giả, tất cả các Sa-môn, Phạm chí dị học an cư mùa 
mưa tại thành Vương xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, 



không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không? Có 
thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe 
pháp không?” 

Trả lời rằng: 

“Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tất cả các Sa-môn, Phạm 
chí dị học an cư mùa mưa tại thành Vương xá, thân thể có được 
an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực 
bình thường. Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong 
muốn được nghe pháp”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Hiền giả, tại thành Vương xá có một Phạm chí tên là Đà-
nhiên, vốn là bạn của tôi trước kia tôi chưa xuất gia; Hiền giả có 
biết vị ấy không?” 

Trả lời rằng: 

“Thưa có biết”. 

Lại hỏi rằng: 

“Hiền giả, Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá, thân thể có 
được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí 
lực bình thường không? Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật 
và mong muốn được nghe pháp không?” 

Đáp: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá thân 
thể an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực 
bình thường, nhưng không muốn thăm viếng Đức Phật và không 
ưa nghe pháp”. 

“Vì sao thế?” 

“Tôn giả Xá-lê Tử, Phạm chí Đà-nhiên không tinh tấn, phạm 
vào các cấm giới. Ông ấy dựa thế vua để dối gạt các Phạm chí, cư 
sĩ; dựa thế các Phạm chí, cư sĩ để dối gạt vua". 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi, và ba tháng an cư mùa mưa ở nước 
Xá-vệ đã qua, sau khi vá sửa các y, ngài xếp y, ôm bát từ nước 
Xá-vệ đi đến thành Vương xá, ở trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê Tử, 
khoác y, ôm bát vào thành Xá-vệ lần lượt đi khất thực. Sau khi 
khất thực xong, ngài đi đến nhà của Phạm chí Đà-nhiên. 



Lúc ấy, Phạm chí Đà-nhiên từ nhà đi ra, đến bên bờ suối, đang 
hành hạ cư dân. Phạm chí Đà-nhiên từ xa trông thấy Tôn giả Xá-
lê Tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng 
đến Tôn giả Xá-lê Tử mà tán thán rằng: 

“Kính chào Xá-lê Tử, đã lâu lắm rồi Xá-lê Tử không đến đây”. 

Rồi Phạm chí Đà-nhiên, với lòng cung kính, ôm Tôn giả Xá-lê 
Tử dìu vào nhà, trải giường đẹp mà mời ngồi. Tôn giả Xá-lê Tử 
liền ngồi trên giường đó. Phạm chí Đà-nhiên thấy Tôn giả Xá-lê 
Tử đã ngồi xuống, liền bưng một cái chậu sữa bằng vàng mời Tôn 
giả Xá-lê Tử ăn. Tôn giả Xá-lê Tử nói: 

“Thôi, thôi, Đà-nhiên, chỉ trong lòng vui là đủ”. 

Phạm chí Đà-nhiên lặp lại ba lần mời ăn. Tôn giả Xá-lê Tử 
cũng ba lần nói rằng: 

“Thôi, thôi, Đà-nhiên, chỉ trong lòng vui là đủ”. 

Lúc đó Phạm chí Đà-nhiên nói rằng: 

“Xá-lê Tử, cớ gì vào nhà như thế này mà chẳng chịu ăn?” 

Đáp: 

“Này Đà-nhiên, ông không tinh tấn lại phạm vào các giới cấm. 
Dựa thế vào vua để dối gạt Phạm chí, Cư sĩ; dựa thế Phạm chí, 
Cư sĩ để dối gạt vua”. 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Xá-lê Tử, nên biết, nay tôi còn sống tại gia, lấy gia nghiệp 
làm bổn phận. Tôi còn phải lo cho mình được an ổn, cung cấp cha 
mẹ, săn sóc vợ con, cung cấp nô tỳ, phải nộp thuế cho vua, thờ 
tự thiên thần, cúng tế tổ tiên, và còn phải bố thí cho các Sa-môn, 
Phạm chí để sau này còn được sanh lên các cõi trời, mong được 
trường thọ, được quả báo an lạc. Xá-lê Tử, các việc ấy không thể 
nào bỏ đi, một mực theo đúng pháp”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 

“Này Đà-nhiên, nay tôi hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả 
lời. Phạm chí Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì cha 
mẹ mà tạo các việc ác; vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, 
đi thẳng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi 
ngục tốt bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về phía ngục 
tốt mà nói thế này: ‘Ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì 



sao thế? Tôi đã vì cha mẹ tạo các nghiệp ác’. Thế nào, Đà-nhiên, 
người ấy có thể nào từ ngục tốt mà thoát khỏi sự khổ sở ấy 
không?” 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì vợ con mà 
tạo các việc ác, vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, đi thẳng 
vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi ngục tốt 
bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về phía ngục tốt mà 
nói thế này: ‘Ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? 
Tôi đã vì vợ con tạo các nghiệp ác’. Thế nào, Đà-nhiên, người ấy 
có thể nào từ ngục tốt mà thoát khỏi sự khổ sở ấy không?” 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì nô tỳ mà 
tạo các việc ác, vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, đi thẳng 
vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi ngục tốt 
bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về phía ngục tốt mà 
nói thế này: ‘Ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? 
Tôi đã vì nô tỳ tạo các nghiệp ác’. Thế nào, Đà-nhiên, người ấy có 
thể nào từ ngục tốt mà thoát khỏi sự khổ sở ấy không?” 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì quốc 
vương, vì thiên thần, vì tổ tiên, vì Sa-môn, Phạm chí mà tạo các 
việc ác, vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, đi thẳng vào cõi 
ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi ngục tốt bắt trói 
hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về phía ngục tốt mà nói thế 
này: ‘Ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã 
vì quốc vương, vì thiên thần, vì tổ tiên, vì Sa-môn, Phạm chí mà 
tạo các nghiệp ác’. Thế nào, Đà-nhiên, người ấy có thể nào từ 
ngục tốt mà thoát khỏi sự khổ sở ấy không?” 



Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể như pháp, như 
nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, để tôn trọng kính 
phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức chớ chẳng 
gây nghiệp ác. 

Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, 
như công đức, mà làm ra tiền của, để tôn trọng, kính phụng, hiếu 
dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. 
Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, như công 
đức mà làm ra tiền của, để tôn trọng kính phụng, hiếu dưỡng cha 
mẹ, làm các việc phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, người ấy 
được cha mẹ thương yêu và nói thế này: ‘Mong cho con được 
mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì ta nhờ con nên được 
an ổn khoái lạc’. Này Đà-nhiên, nếu người nào được cha mẹ 
thương yêu rất mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, không 
bao giờ suy giảm. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể như pháp, như 
nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, yêu thương và săn sóc 
vợ con, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. 

“Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, 
như công đức, mà làm ra tiền của, yêu thương và săn sóc vợ con, 
làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, thì người ấy 
được vợ con tôn trọng, và nói thế này: ‘Mong cho tôn trưởng được 
mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi nhờ tôn 
trưởng nên được an ổn khoái lạc’. Này Đà-nhiên, nếu người nào 
được vợ con tôn trọng rất mực, đức người đó ngày càng tăng 
thêm, không bao giờ suy giảm. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể như pháp, như 
nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, yêu thương, chu cấp 
và săn sóc nô tỳ, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp 
ác. 

“Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, 
như công đức, mà làm ra tiền của, yêu thương, chu cấp và săn 
sóc nô tỳ, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, 
thì người ấy được nô tỳ tôn trọng, và nói thế này: ‘Mong cho đại 
gia được mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi 



nhờ đại gia nên được an ổn’. Này Đà-nhiên, nếu người nào được 
nô tỳ tôn trọng rất mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, 
không bao giờ suy giảm. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể như pháp, như 
nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, tôn trọng cúng dường 
các vị Sa-môn, Phạm chí, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng 
gây nghiệp ác. 

“Này Đà-nhiên, nếu một tộc tánh tử như pháp, như nghiệp, 
như công đức, mà làm ra tiền của, tôn trọng cúng dường các vị 
Sa-môn, Phạm chí, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây 
nghiệp ác, thì người ấy được các Sa-môn, Phạm chí yêu mến rất 
mực, và nói thế này: ‘Mong cho thí chủ được mạnh khỏe, sống 
lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi nhờ thí chủ nên được an 
hưởng khoái lạc’. Này Đà-nhiên, nếu người nào được các Sa-môn, 
Phạm chí yêu mến rất mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, 
không bao giờ suy giảm”. 

Bấy giờ Phạm chí Đà-nhiên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch 
vai sửa áo, chắp tay hướng về phía Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi có người vợ yêu tên là Đoan 
Chánh. Tôi vì say mê nó nên đã buông lung, tạo quá nhiều ác 
nghiệp tội lỗi. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, bắt đầu từ đây tôi bỏ người 
vợ Đoan Chánh kia, xin quy y với Tôn giả Xá-lê Tử”. 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Này Đà-nhiên, ông chớ quy y tôi. Ông nên quy y nơi Phật là 
Đấng mà tôi quy y”. 

Phạm chí Đà-nhiên thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, từ hôm nay tôi xin quy y Phật, Pháp 
và Chúng Tỳ-kheo. Cúi mong Tôn giả Xá-lê Tử nhận tôi làm Ưu-
bà-tắc của Phật; trọn đời xin tự quy y cho đến mạng chung”. 

Thế rồi Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp cho Phạm chí Đà-nhiên, 
khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng 
phương tiện để thuyết pháp khuyên bảo, khích lệ, thành tựu 
hoan hỷ. Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến thành Vương xá. 

Ở đây được vài ngày, ngài xếp y, ôm bát rời thành Vương xá 
ra đi, đến Nam sơn, trụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa, thuộc phía Bắc 
thôn Nam sơn. 



Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo đi đến thành Vương xá. Ở đây được 
vài ngày, xếp y ôm bát từ thành Vương xá ra đi, đến Nam sơn 
cũng trụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa, thuộc phía Bắc thôn Nam sơn. 

Rồi vị Tỳ-kheo ấy đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân rồi ngồi sang một bên. Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: 

“Hiền giả từ nơi nào tới đây và du hành ở đâu?” 

Tỳ-kheo ấy trả lời rằng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, tôi từ thành Vương xá đi đến đây và 
du hành ở thành Vương xá”. 

Lại hỏi rằng: 

“Hiền giả ngài có biết Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá, 
vốn là bạn của tôi xưa kia lúc tôi chưa xuất gia không?” 

“Thưa có biết”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này hiền giả, Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương xá, thân thể 
có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, 
khí lực bình thường và có thường thăm viếng Đức Phật và mong 
muốn được nghe pháp không?” 

Trả lời rằng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, Phạm chí Đà-nhiên thường đến 
thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp; nhưng 
không được khỏe mạnh, khí lực dần dần suy yếu. Vì sao vậy? 
Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, hiện giờ Phạm chí Đà-nhiên mang tật 
bệnh rất khốn khổ, nguy hiểm khôn chừng, do đó có thể mạng 
chung”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong lời ấy, liền xếp y ôm bát rời Nam 
sơn ra đi, đến thành Vương xá, trú trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-
đa. Bấy giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê Tử khoác 
y, ôm bát đi đến nhà Phạm chí Đà-nhiên. Phạm chí Đà-nhiên từ 
đằng xa trông thấy Tôn giả Xá-lê Tử đi đến, muốn rời giường 
đứng dậy. Tôn giả Xá-lê Tử thấy Phạm chí Đà-nhiên muốn rời 
giường đứng dậy, liền ngăn ông ấy rằng: 

“Này Phạm chí Đà-nhiên, ông cứ nằm, đừng đứng dậy. Đã có 
giường khác đây, rồi tôi sẽ ngồi riêng”. 



Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử liền ngồi xuống giường ấy, rồi bảo 
rằng: 

“Hôm nay bệnh tình ra sao? Ăn uống được nhiều ít? Sự đau 
đớn bớt dần, không đến nỗi tăng thêm chăng?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Bệnh tình con rất là khốn đốn, ăn uống chẳng được gì cả; 
đau đớn chỉ tăng thêm mà không thấy giảm bớt tí nào. Thưa Tôn 
giả Xá-lê Tử, giống như người lực sĩ đem con dao bén nhọn đâm 
vào đầu, chỉ sanh sự khốn khổ quá mức thôi. Đầu con hôm nay 
cũng nhức nhối giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, cũng như 
lực sĩ lấy sợi dây thừng chắt đem quấn riết chung quanh đầu, chỉ 
sanh sự khốn khổ quá mức. Đầu con hôm nay cũng nhức nhối 
giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, cũng như người mổ trâu, 
đem con dao bén mổ bụng trâu, chỉ sanh sự đau đớn quá mức. 
Bụng con hôm nay cũng quặn đau giống như vậy. Thưa Tôn giả 
Xá-lê Tử, cũng như hai lực sĩ bắt một người ốm yếu đem nướng 
trên ngọn lửa, chỉ sanh ra sự đau khổ đến cùng cực. Thân thể con 
hôm nay đau đớn, cả mình sanh ra khổ sở, chỉ tăng thêm chớ 
không giảm bớt; cũng giống như vậy”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 

“Này Đà-nhiên, bây giờ tôi hỏi ông, tùy sự hiểu biết mà ông 
trả lời. Này Phạm chí Đà-nhiên, địa ngục và súc sanh, nơi nào tốt 
đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Súc sanh tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, súc sanh và ngạ quỉ, loài nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Ngạ quỉ tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, ngạ quỉ và loài người, loài nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Loài người tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 



“Này Đà-nhiên, người và Tứ vương thiên, cõi nào tốt đẹp 
hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Tứ thiên vương tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

Này Đà-nhiên, Tứ vương thiên và Tam thập tam thiên, cõi 
nào tốt đẹp hơn? 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Tam thập tam thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Tam thập tam thiên với Diệm ma thiên cõi nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Diệm ma thiên tốt đẹp hơn.” 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, Diệm ma thiên với Đâu-suất-đà thiên, cõi nào 
tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Đâu-suất-đà thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, Đâu-suất-đà thiên với Hóa lạc thiên cõi nào 
tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Hóa lạc thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, Hóa lạc thiên với Tha hóa lạc thiên, cõi nào 
tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Tha hóa lạc thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, Tha hóa lạc thiên với Phạm thiên cõi nào tốt 
đẹp hơn?” 



Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Phạm thiên là tốt đẹp hơn cả. Phạm thiên là tối thắng”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 

“Đức Thế Tôn là bậc tri kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, có nói về bốn Phạm thất. Nếu một tộc tánh nam hay 
một tộc tánh nữ nào tu tập nhiều, đoạn dục, xả niệm tưởng về 
dục, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi Phạm thiên. 
Những gì là bốn? 

“Này Đà-nhiên, Thánh đệ tử đa văn có tâm câu hữu với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với hai, ba 
bốn phương, tứ duy và thượng hạ, thấu khắp tất cả, tâm câu hữu 
với từ, không kết, không oán, không sân hận, không não hại, bao 
la, quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế 
gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm câu hữu với bi, hỷ; với 
xả, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với hai, 
ba bốn phương, tứ duy và thượng hạ, thấu khắp tất cả, tâm câu 
hữu với từ, không kết, không oán, không sân hận, không não hại, 
bao la, quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả 
thế gian, thành tựu và an trụ. Đà-nhiên, đó là Đức Thế Tôn, là 
Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, có nói về 
bốn Phạm thất. Nếu một tộc tánh nam hay một tộc tánh nữ nào 
tu tập nhiều, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh lên cõi Phạm thiên”. 

Bấy giờ, sau khi giáo hóa cho Đà-nhiên, nói về pháp Phạm 
thiên, Tôn giả Xá-lê Tử từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Tôn giả Xá-
lê Tử từ thành Vương xá đi, chưa đến Trúc lâm vườn Ca-lan-đa, 
đang nửa đường ấy, Phạm chí Đà-nhiên do tu tập bốn Phạm thất, 
đoạn dục, xả dục niệm, thân hoại mạng chung sanh lên cõi Phạm 
thiên. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại 
chúng đang vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn thấy Tôn giả Xá-
lê Tử từ đàng xa đi tới, nói với các thầy Tỳ-kheo rằng: 

“Tỳ-kheo Xá-lê Tử là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, 
quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ; Tỳ-
kheo Xá-lê Tử đã thành tựu thật tuệ. Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã giáo 
hóa Phạm chí Đà-nhiên, nói về Phạm thiên rồi mới về đây. Nếu 
lại giáo hóa cao hơn nữa thì người kia mau biết pháp, như pháp". 



Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, vì sao ông không giáo hóa Phạm chí Đà-nhiên 
bằng một pháp cao hơn Phạm thiên? Nếu ông giáo hóa cao hơn 
thì người kia sẽ mau biết pháp, như pháp”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, các Phạm chí từ lâu đời ái trước Phạm thiên, 
ưa thích Phạm thiên, cho Phạm thiên là rốt ráo, Phạm thiên là 
tôn quý, thật có Phạm thiên là Phạm thiên của ta. Do đó, bạch 
Thế Tôn, nên con đã giáo hóa như vậy”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và vô lượng trăm nghìn 
đại chúng, sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

28. Kinh Giáo Hóa Bệnh 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Trưởng giả Cấp Cô Độc mang bệnh hiểm nghèo. Lúc 
ấy Trưởng giả Cấp Cô Độc bảo sứ giả rằng: 

“Ngươi hãy đi đến chỗ Đức Phật, vì ta mà đảnh lễ dưới chân 
Đức Thế Tôn hỏi thăm sức khỏe, xem Thánh thể có được an 
khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có 
được bình thường không? Rồi nói như vầy: ‘Trưởng giả Cấp Cô 
Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, thăm hỏi Đức Thế Tôn Thánh 
thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải 
mái, khí lực có được bình thường không?’ Sau khi ngươi đã vì ta 
mà thăm hỏi Đức Thế Tôn rồi hãy đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, 
hãy vì ta mà đảnh lễ dưới chân ngài rồi hỏi thăm Tôn giả xem 
Thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi 
đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Rồi nói như 
vầy: ‘Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tôn giả 
Xá-lê Tử, thăm hỏi Thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, 
không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường 
không? Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp Cô Độc đang mang 
bệnh tật rất hiểm nghèo, nay đã đến hồi nguy kịch. Trưởng giả 
Cấp Cô Độc với tâm chí thiết rất muốn được gặp Tôn giả Xá-lê Tử, 
nhưng cơ thể quá yếu đuối không còn chút khí lực để đi đến chỗ 



Tôn giả Xá-lê Tử được. Lành thay, Tôn giả Xá-lê Tử, xin ngài hãy 
vì lòng từ, mong ngài đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc’.” 

Bấy giờ, sau khi vâng lời dạy của Trưởng giả Cấp Cô Độc, sứ 
giả liền đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật 
rồi đứng sang một bên thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, thăm hỏi Đức Thế Tôn Thánh thể có được an khang, 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được 
bình thường không? 

Đức Thế Tôn bảo sứ giả rằng: 

“Mong cho Trưởng giả Cấp Cô Độc an hưởng khoái lạc. Mong 
cho chư Thiên, A-tu-la, Kiền-tháp-hòa, La-sát và các chủng lại 
khác, thân thể được an ổn khoái lạc”. 

Bấy giờ sứ giả nghe Phật dạy như thế, ghi nhớ kỹ, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh ba vòng, rồi đi đến Tôn giả Xá-
lê Tử, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi sang một bên và thưa rằng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân ngài, xin thăm hỏi Tôn giả Thánh thể có được an 
khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có 
được bình thường không? Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp 
Cô Độc đang mang bệnh tật rất hiểm nghèo, nay đã đến hồi nguy 
kịch. Trưởng giả Cấp Cô Độc với tâm chí thiết rất muốn được gặp 
Tôn giả Xá-lê Tử, nhưng cơ thể quá yếu đuối, không còn chút khí 
lực để đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử được. Lành thay, Tôn giả Xá-
lê Tử, xin ngài hãy vì lòng từ, mong ngài đến nhà Trưởng giả Cấp 
Cô Độc”. 

Tôn giả Xá-lê Tử liền im lặng nhận lời. Bấy giờ sứ giả biết Tôn 
giả Xá-lê Tử đã im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
quanh ba vòng rồi ra về. 

Sau khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê Tử khoác 
y, ôm bát đi đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô 
Độc thấy Tôn giả Xá-lê Tử từ đàng xa đi đến, muốn từ giường 
ngồi dậy. Tôn giả Xá-lê Tử thấy Trưởng giả Cấp Cô Độc muốn từ 
giường ngồi dậy, liền cản lại rằng: 

“Này Trưởng giả, chớ ngồi dậy. Còn giường khác đây, tôi sẽ 
ngồi riêng”. 



Tôn giả Xá-lê Tử liền ngồi lên giường ấy, rồi hỏi rằng: 

“Bệnh trạng của Trưởng giả hôm nay thế nào? Ăn uống được 
nhiều ít? Sự đau đớn giảm dần không đến nỗi tăng thêm chăng?” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc trả lời rằng: 

“Bệnh tình của con rất nguy kịch, ăn uống chẳng được gì cả. 
Sự đau đớn chỉ tăng thêm chứ không thấy giảm bớt chút nào”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 

“Này Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu 
ngu si, thành tựu bất tín, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi 
thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả ngày nay 
không hề có sự bất tín, mà chỉ có sự thượng tín. Do thượng tín 
ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái 
lạc vô cùng; hoặc do thượng tín ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay 
quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si 
do ác giới, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có ác giới, mà 
Trưởng giả chỉ có thiện giới. Do thiện giới ấy Trưởng giả sẽ diệt 
được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do 
thiện giới ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì 
trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si 
không có đa văn, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có sự không 
đa văn. Do đa văn ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ 
sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do đa văn ấy sẽ chứng quả 
Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã chứng quả 
Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si 
nhân có sự xan tham, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng 
đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có xan 
tham mà chỉ có huệ thí. Do huệ thí ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự 
đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do huệ thí 
ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn 
đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si 
nhân có ác tuệ, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác 



xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có ác tuệ mà chỉ 
có thiện tuệ. Do thiện tuệ ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức 
khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do thiện tuệ ấy sẽ 
chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Này Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu 
ngu si nhân có tà kiến, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng 
đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có tà kiến 
mà chỉ có chánh kiến. Do chánh kiến ấy Trưởng giả sẽ diệt được 
sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh 
kiến ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng 
giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si 
nhân có tà chí, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác 
xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có tà chí mà chỉ 
có chánh chí. Do chánh chí ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau 
nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh chí ấy 
sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn 
đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si 
nhân có tà giải, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác 
xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có tà giải mà chỉ 
có chánh giải. Do chánh giải ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau 
nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh giải ấy 
sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn 
đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si 
nhân có tà thoát, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có tà thoát 
mà chỉ có chánh thoát. Do chánh thoát ấy Trưởng giả sẽ diệt được 
sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh 
thoát ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng 
giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si 
nhân có tà trí, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác 
xứ, sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có tà trí mà chỉ 
có chánh trí. Do chánh trí ấy Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức 
khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh trí ấy sẽ 



chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn”. 

Bấy giờ bệnh trạng của Trưởng giả Cấp Cô Độc liền được 
thuyên giảm, bình phục như cũ, từ chỗ nằm ngồi dậy, khen Tôn 
giả Xá-lê Tử rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Ngài thuyết pháp cho bệnh nhân, thật 
kỳ diệu, thật hy hữu. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, khi con nghe xong 
bài pháp giáo hóa cho bệnh nhân ấy liền chấm dứt thống khổ, lại 
sanh khoái lạc vô cùng. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bây giờ bệnh con 
đã thuyên giảm hẳn, bình phục như cũ. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, 
trước kia nhân có chút việc cần làm, con đi đến thành Vương xá, 
tạm trú trong nhà một Trưởng giả. Lúc ấy vị Trưởng giả kia buổi 
sáng hôm sau sẽ cúng dường cơm cho Đức Phật và Chúng Tỳ-
kheo. Bấy giờ qua đêm ấy, lúc trời gần sáng, vị Trưởng giả kia sai 
con cháu, nô tỳ, sứ giả và quyến thuộc: ‘Các ngươi hãy dậy sớm, 
cùng nhau bày biện, trang hoàng’. Những người kia đều vâng lời, 
cùng nhau xếp việc bếp núc, bày biện cỗ bàn với những loại ngon 
đẹp. Còn Trưởng giả đích thân trải bày một chỗ ngồi cao, trang 
nghiêm vô lượng. 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, sau khi thấy vậy, con liền nghĩ thế 
này: ‘Hôm nay vị Trưởng giả này có việc hôn nhân hay lễ hội rước 
dâu, hay việc thỉnh Quốc vương hay việc mời Đại thần, mà lại 
sắm sửa tiệc cơm, mở cuộc đãi đằng lớn như vậy?’ 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, suy nghĩ như vậy rồi, con liền hỏi vị 
Trưởng giả kia rằng: 

“– Ông vì việc hôn nhân hay vì lễ hội rước dâu, việc thỉnh 
Quốc vương hay việc mời Đại thần, mà lại sắm sửa tiệc cơm, mở 
cuộc đãi đằng lớn như vậy? 

“Lúc ấy vị Trưởng giả kia liền trả lời con rằng: 

“– Tôi không phải vì việc hôn nhân, việc thỉnh Quốc vương 
hay việc mời Đại thần, nhưng tôi sắm sửa tiệc cơm, thi thiết cuộc 
đại thí, vì sáng nay tôi sẽ cúng cơm cho Đức Phật và chúng Tỳ-
kheo. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì con chưa từng được nghe danh 
hiệu Đức Phật, nên khi nghe rồi toàn thân lông dựng ngược. Con 
lại hỏi rằng: 

“– Trưởng giả nói Phật, vậy thế nào là Phật? 



“Lúc ấy vị Trưởng giả kia trả lời con rằng: 

“– Ông chưa được nghe sao? Có vị dòng dõi họ Thích, từ giã 
dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, khoác y ca-sa, với lòng tin chí thiết, 
lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, chứng quả 
Vô thượng Chánh đẳng chánh giác. Vị ấy được gọi là Phật. 

“Con lại hỏi rằng: 

“– Trưởng giả vừa nói chúng. Vậy thế nào là đại chúng? 

“Bấy giờ vị Trưởng giả kia trả lời con rằng: 

“– Còn có rất nhiều vị, có dòng họ và tông tộc khác nhau, cạo 
bỏ râu tóc, khoác y ca-sa, với lòng tin chí thiết, lìa bỏ gia đình, 
sống không gia đình, để theo Phật đạo. Đó gọi là Chúng. Đức Phật 
và chúng ấy, tôi sắp thỉnh đến. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con lại hỏi vị Trưởng giả ấy rằng: 

“– Đức Thế Tôn bây giờ đang ở nơi nào? Tôi muốn đi đến thăm. 

“Bấy giờ vị Trưởng giả kia trả lời con rằng: 

“– Đức Thế Tôn hiện đang ở thành Vương xá, trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa. Ông có muốn đến đó thì tùy ý. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, lúc ấy con nghĩ thế này: “Mong cho 
mau sáng để nhanh chóng đi đến thăm Phật. Bạch Tôn giả Xá-lê 
Tử, bấy giờ với tâm chí thành, con muốn đến thăm Phật, nên lúc 
đang đêm ấy mà tưởng đã sáng rồi, liền từ nhà vị Trưởng giả kia 
ra đi, đến trạm dừng nơi cổng thành. Bấy giờ tại trạm dừng nơi 
cổng thành có hai người lính gác, một người gác đầu hôm thì cho 
hành khách bên ngoài vào thành, không làm trở ngại gì, một 
người gác cuối đêm thì cho hành khách ở trong thành đi ra cũng 
không làm trở ngại gì. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con lại nghĩ thế 
này: ‘Đêm hãy còn chưa sáng lắm. Vì sao vậy? Vì ở tại cổng thành 
có hai người lính gác; một người gác đầu hôm thì cho hành khách 
bên ngoài vào thành, không làm trở ngại gì; một người gác cuối 
đêm thì cho hành khách ở trong thành đi ra cũng không làm trở 
ngại gì’. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con vượt qua trạm dừng chân ở 
cửa thành để đi ra bên ngoài không lâu, ánh sáng biến mất và 
trời tối hẳn lại. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, toàn thân lông dựng ngược, 
con liền sợ hãi, mong sao đừng có người nào hay loài phi nhân 
đến xúc nhiễu con. Bấy giờ, tại trại dừng chân ở cửa thành có 
một vị trời, từ thành Vương xá đến Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà, 



ánh sáng tỏa chiếu khắp nơi, đến bảo con rằng: ‘Này Trưởng giả, 
chớ sợ. Vì sao vậy? Tôi kiếp trước đây vốn là bằng hữu của ông, 
tên thật là Mật Khí, vào lúc còn trẻ tuổi chúng ta rất yêu mến 
nhau. Này Trưởng giả, thuở xưa ấy, tôi đi đến chỗ Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi ngồi sang một bên. 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên thuyết pháp cho tôi, khuyên bảo, khích 
lệ, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện để 
thuyết pháp, khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ cho tôi rồi, 
ngài ban cho tôi pháp ba tự quy, và trao cho năm giới. Này 
Trưởng giả, tôi do ba tự quy y và thọ trì năm giới, nên khi thân 
hoại mạng chung sanh lên trời Tứ vương thiên, sống ở trong trạm 
dừng tại cổng thành này. Trưởng giả hãy đi mau lên, Trưởng giả 
hãy đi vội lên, quả thật đi tốt hơn là đứng lại. 

“Vị trời ấy nói lên bài kệ để khuyên con như sau: 

“Được trăm ngựa, nữ tỳ, 

Trăm xe đầy châu báu; 

Không bằng phần mười sáu 

Một bước đi đến Phật. 

Trăm voi trắng tối thượng, 

Thắng yên cương vàng bạc; 

Không bằng phần mười sáu 

Một bước đi đến Phật. 

Trăm nữ nhân đẹp đẽ, 

Đeo chuỗi ngọc tràng hoa; 

Không bằng phần mười sáu, 

Một bước đi đến Phật. 

Chuyển luân vương kính trọng 

Báu ngọc nữ bậc nhất; 

Không bằng phần mười sáu, 

Một bước đi đến Phật. 

“Vị trời nói tụng xong, rồi khuyên con rằng: 

“– Này Trưởng giả, đi nhanh lên. Này Trưởng giả, đi nhanh 
lên. Quả thật đi tốt hơn đứng lại. 



“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con lại nghĩ thế này: ‘Đức Phật có ân 
đức che chở bao trùm. Pháp và Chúng Tỳ-kheo cũng có ân đức 
bao trùm. Vì sao vậy, cho đến bậc trời cũng muốn ta đến yết kiến’. 
Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con do ánh sáng ấy mà đi đến Trúc lâm, 
vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ đêm còn chưa sáng tỏ, Đức Thế Tôn từ 
thiền thất đi ra, kinh hành ở khoảng đất trống để chờ con. Bạch 
Tôn giả Xá-lê Tử, từ xa con trông thấy Đức Thế Tôn đẹp đẽ trang 
nghiêm như mặt trăng giữa các vì tinh tú, ánh sáng chói lọi rực 
rỡ, sáng rực như tòa núi toàn vàng, đầy đủ tướng tốt, oai thần 
vời vợi, các căn tịch tĩnh, chẳng có gì che khuất, thành tựu điều 
ngự, tức tâm tĩnh mặc. Con thấy rồi liền hoan hỷ đi đến trước 
Đức Phật, đảnh lễ sát dưới chân, rồi kinh hành theo Ngài, theo 
pháp của bậc Trưởng giả mà nói bài tụng thăm hỏi rằng: 

“Thế Tôn ngủ an ổn, 

Đến trọn đêm khỏe chăng? 

Như Phạm chí diệt độ, 

Vì không nhiễm trước dục. 

Xả ly tất cả nguyện, 

Được an ổn vô cùng. 

Tâm trừ không nóng bức 

Ngủ an lạc vui vẻ. 

“Bấy giờ Đức Thế Tôn vừa đi đến cuối đường kinh hành, liền 
trải Ni-sư-đàn, ngồi kiết già. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Lúc ấy, con 
đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn 
thuyết pháp cho con, khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ 
cho con rồi, như pháp thông lệ của chư Phật, trước nói pháp đoan 
chánh, để người nghe hoan hỷ. Đó là nói thí, nói giới, nói pháp 
sanh thiên, chê dục vọng là tai họa, sanh tử là nhơ uế; ngợi khen 
vô dục là đạo phẩm vi diệu, bạch tịnh. Đức Thế Tôn nói những 
pháp như vậy cho con nghe rồi, Đức Phật biết con có tâm hoan 
hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham nhẫn, tâm vươn lên, 
tâm chuyên nhất, tâm không nghi, tâm không che lấp, có khả 
năng kham thọ chánh pháp, nghĩa là những điều chánh yếu nào 
mà chư Phật nói ra; Thế Tôn liền nói: Khổ, Tập, Diệt, Đạo cho con. 
Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, ngay khi con ngồi đấy đã thấy được bốn 
Thánh đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như tấm vải trắng dễ nhuộm 
thành màu sắc, con cũng như vậy, ngay trên chỗ đang ngồi đã 



thấy bốn Thánh đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
con đã thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn nghi, 
độ hoặc, không còn tôn sùng ai, cũng chẳng theo người khác, 
không còn do dự, đã trụ nơi quả chứng, được sự không sợ hãi đối 
với giáo pháp Đức Thế Tôn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ 
Đức Thế Tôn bạch rằng: 

“– Bạch Thế Tôn, con hôm nay tự quy y Phật, Pháp và Chúng 
Tỳ-kheo. Xin nguyện Thế Tôn chấp nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; 
bắt đầu từ hôm nay sẽ trọn đời tự quy y, cho đến lúc mạng chung. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con liền chắp tay thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, ngưỡng mong Thế Tôn nhận lời mời của con 
cùng Chúng Tỳ-kheo đến nước Xá-vệ để an cư mùa mưa. 

“Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi con rằng: 

“– Ông tên là gì, nhân dân nước Xá-vệ gọi ông là gì? 

“Con liền trả lời rằng: 

“– Con tên là Tu-đạt-đa. Vì con thường cung cấp cho những 
người cô độc, do đó nhân dân nước Xá-vệ gọi con là Cấp Cô Độc. 

“Bấy giờ Đức Thế Tôn lại hỏi con rằng: 

“– Tại nước Xá-vệ, ông đã có phòng xá gì chưa? 

“Con trả lời rằng: 

“– Tại nước Xá-vệ con chưa có phòng xá gì cả. 

“Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo con rằng: 

“– Nếu có phòng xá thì các Tỳ-kheo mới có thể vãng lai, mới 
có thể trú ngụ được. 

“Con lại thưa rằng: 

“– Thật vậy, bạch Thế Tôn. Vì thế con sẽ xây cất phòng xá để 
các thầy Tỳ-kheo có thể vãng lai, và có thể trú ngụ nước Xá-vệ. 
Mong Đức Thế Tôn cho một vị đến giúp con. 

“Bấy giờ Đức Thế Tôn liền sai Tôn giả Xá-lê Tử; khiến Tôn giả 
Xá-lê Tử đến giúp đỡ. 

“Bấy giờ sau khi nghe Đức Phật dạy xong, con khéo léo ghi 
nhớ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, đi quanh ba vòng 
rồi ra về. 



“Khi công việc cần làm tại thành Vương xá đã hoàn tất, con 
cùng Tôn giả Xá-lê Tử đi đến nước Xá-vệ. Nhưng không vào nước 
Xá-vệ, cũng chẳng trở về nhà mà lập tức đi dạo khắp nơi bên 
ngoài thành để xem chỗ nào có thể đi lại tốt nhất, ban ngày 
không ồn ào, ban đêm thì tịch tĩnh, không có muỗi mòng, cũng 
không ruồi bọ, không lạnh, không nóng, có thể xây phòng xá để 
cúng dường Đức Phật và đại chúng. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bấy giờ con chỉ thấy vườn của Thắng 
Đồng tử là đi lại tốt nhất, ban ngày không ồn ào, ban đêm thì tịch 
tĩnh, không có muỗi mòng, cũng không ruồi bọ, không lạnh, 
không nóng. Con thấy rồi liền suy nghĩ thế này: ‘Chỉ có chỗ này 
là tốt nhất để xây cất phòng xá để cúng dường Phật và đại chúng’. 
Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, lúc ấy con vào nước Xá-vệ, nhưng cũng 
chưa về nhà, liền đi đến chỗ Thắng Đồng tử thưa rằng: 

“– Thưa Đồng tử, ngài có thể bán khu vườn kia lại cho tôi 
không? 

“Bấy giờ Đồng tử bảo con rằng: 

“– Trưởng giả nên biết, tôi không bán khu vườn đâu. 

“Cứ như vậy lần hai rồi lần ba, con thưa rằng: 

“– Thưa Đồng tử, ngài có thể bán khu vườn kia lại cho tôi 
không? 

“Bấy giờ Đồng tử cũng lại lần thứ hai, lần thứ ba bảo rằng: 

“– Tôi không bán khu vườn đâu. Chỉ khi nào ức ức trải đầy. 

“Con liền thưa rằng: 

“– Này Đồng tử, ngài đã quyết định giá cả, chỉ còn việc trao 
tiền nữa thôi. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, người thì nói đã quyết định giá cả, 
người thì nói chưa quyết định giá cả, cùng nhau tranh tụng lớn. 
Rồi dắt nhau đến pháp đình nước Xá-vệ để phán quyết về việc 
này. Bấy giờ vị pháp quan nước Xá-vệ bảo Thắng Đồng tử rằng: 

“– Này Đồng tử, thế là ngươi đã quyết định giá cả rồi, chỉ còn 
việc nhận tiền nữa thôi. 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con liền vào nước Xá-vệ, trở về nhà 
lấy tiền, dùng voi ngựa và xe cộ để chuyên chở các kho lẫm đem 
đến, đã xuất ra tới ức ức để trải khắp mặt đất, nhưng còn vài chỗ 



chưa khắp đến. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con nghĩ như vầy: Nên 
xuất ở kho nào nữa để đem đến trải khắp chỗ dư này, không thừa 
cũng không thiếu? Bấy giờ Thắng Đồng tử liền bảo con rằng: 

“– Này Trưởng giả, nếu có ăn năn về số tiền này thì hãy tự 
mang trở về, khu vườn trả lại cho tôi. 

“Con bảo với Đồng tử rằng: 

“– Quả thật tôi không có ăn năn; mà tôi còn suy nghĩ xem 
nên lấy ở kho nào nữa để mang trải khắp chỗ dư này không thừa 
cũng không thiếu. 

“Bấy giờ Thắng đồng tử liền suy nghĩ như vầy: ‘Đức Thế Tôn 
hẳn là một bậc cao cả, có đức hựu lớn. Pháp và Đại chúng Tỳ-
kheo hẳn cũng là rất cao cả, có đức hựu lớn. Vì sao thế? Vì có vậy 
mới làm cho Trưởng giả thi thiết sự cúng dường vĩ đại, coi rẻ của 
cải đến thế. Nay ta có lẽ xây cất nhà cổng ngay nơi này để cúng 
dường Đức Phật và Đại chúng Tỳ-kheo’. Rồi Thắng Đồng tử liền 
bảo với con rằng: 

“– Này Trưởng giả, hãy thôi đi, đừng xuất tiền để trả khoảng 
đất còn lại nữa. Vì ngay chỗ này tôi sẽ cất nhà cổng cúng dường 
Đức Phật và đại chúng Tỳ-kheo. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì lòng từ mẫn nên con đồng ý để lại 
chỗ ấy cho Thắng Đồng tử. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, rồi ngay trong mùa hạ ấy, con cho 
xây mười sáu dãy nhà lớn, sáu mươi câu-hi. Tôn giả Xá-lê Tử giúp 
đỡ con việc ấy. Thế nhưng Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp để giáo 
hóa người bệnh, còn rất kỳ diệu, hy hữu hơn. Con nghe bài pháp 
giáo hóa người bệnh này rồi, bệnh khổ quá nặng nề ấy liền được 
giảm bớt, lại phát sanh ra sự an lạc vô cùng. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bây giờ con không còn bệnh nữa, và 
được an ổn. Mong Tôn giả Xá-lê Tử ở lại đây thọ trai”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử im lặng nhận lời. Lúc ấy Trưởng giả 
biết Tôn giả Xá-lê Tử đã im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, tự mình lấy nước rửa, đem tất cả các thứ đồ ăn ngon, tinh 
khiết, dồi dào, các loại nhai và nuốt, tự tay dọn sớt, cho đến khi 
Tôn giả được no đủ. Ăn xong, dọn dẹp và lấy nước rửa tay xong, 
ông trải một chỗ ngồi nhỏ, ngồi riêng để nghe pháp. 



Sau khi Trưởng giả ngồi xong, Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp 
cho ông khuyên bảo, khích lệ, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng 
vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyên bảo, khích lệ, thành 
tựu hoan hỷ cho Trưởng giả rồi, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại 
chúng vây quanh trước sau. Từ đàng xa Đức Thế Tôn thấy Tôn 
giả Xá-lê Tử đi lại, liền bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi 
tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ, 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thành tựu thật tuệ. Vì sao vậy? Vì về bốn 
hạng Tu-đà-hoàn mà ta đã nói sơ lược, thì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
triển khai thành mười hạng để nói cho Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật nói xong 
hoan hỷ phụng hành. 

29. Kinh Đại Câu Hy La 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả Xá-lê Tử từ chỗ tĩnh tọa 
đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Đại Câu-hi-la, chào hỏi lẫn nhau, 
rồi ngồi xuống một bên. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói với Tôn giả Đại Câu-hi-la như vầy: 

“Tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, ngài muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi, tôi 
nghe rồi sẽ suy nghĩ”. 

Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: 

“Này Hiền giả Đại Câu-hi-la, có điều kiện nào mà nhân điều 
kiện đó mà Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với 
pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp không?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 

“Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết bất 
thiện và biết căn của bất thiện. 



“Thế nào là biết bất thiện? Ác hành của thân là bất thiện, ác 
hành của khẩu là bất thiện, và ác hành của ý là bất thiện. Đó là 
biết bất thiện. 

“Thế nào là biết bất thiện căn? Tham là căn của bất thiện, 
nhuế, và si là căn của bất thiện. Đó là biết căn của bất thiện. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết bất thiện và biết 
căn của bất thiện như vậy, đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và thể nhập chánh 
pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều kiện nào mà nhân điều 
kiện đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bất hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng? 

“Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết thiện 
và biết căn của thiện. 

“Thế nào là biết thiện? Diệu hành của thân là thiện. Diệu 
hành của ý và khẩu là thiện. Đó là biết thiện. 

“Thế nào là biết căn của thiện? Vô tham là căn của thiện, vô 
nhuế và vô si là căn của thiện. Đó là biết căn của thiện. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết thiện và biết thiện 
căn như vậy, đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, 
đối với pháp được bất hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 



“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Nghĩa là Tỳ-kheo biết như thật về 
thức ăn, biết như thật về tập của thức ăn, thực diệt và thực diệt 
đạo của thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về thức ăn? Có bốn loại thức ăn: 
Một là đoàn thực, thô và tế; hai là xúc thực; ba là ý tư thực; bốn 
là thức thực. Đó là biết như thật về thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thức ăn? Do ái mới có 
thức ăn. Đó là biết như thật về tập của thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thức ăn? Ái diệt tức là 
thức ăn diệt. Đó là biết như thật về diệt của thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thức ăn? Tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho tới chánh định là tám. Đó là biết 
như thật về diệt đạo của thức ăn. 

“Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thức ăn, 
biết như thật về tập của thức ăn, thực diệt và thực diệt đạo của 
thức ăn như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh 
kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng? 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
lậu, biết như thật về lậu tập của lậu, diệt của lậu và diệt đạo của 
lậu. 

“Thế nào là biết như thật về lậu? Có ba lậu là dục lậu, hữu 
lậu và vô minh lậu. Đó là biết như thật về lậu. 

“Thế nào là biết như thật về tập của lậu? Do vô minh mới có 
lậu. Đó là biết như thật về tập của lậu. 

Thế nào là biết như thật về diệt của lậu? Do vô minh diệt thì 
lậu diệt. Đó là biết như thật về diệt của lậu. 



“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của lậu? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến cho tới chánh định là tám. Đó là biết như thật 
về diệt đạo của lậu. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về lậu, 
biết như thật về lậu tập của lậu, diệt của lậu và diệt đạo của lậu 
như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối 
với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại có điều nào mà nhân điều đó Tỳ-
kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
khổ, biết như thật về khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo. 

“Thế nào là biết như thật về khổ? Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, 
tử khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, sở cầu bất đắc khổ, nói 
tóm lại ngũ thạnh ấm khổ. Đó là biết như thật về khổ. 

“Thế nào là biết như thật về khổ tập? Do lão tử mới có khổ. 
Đó là biết như thật về khổ tập. 

“Thế nào là biết như thật về khổ diệt? Lão tử diệt tức khổ 
diệt. Đó là biết như thật về khổ diệt. 

“Thế nào là biết như thật về khổ diệt đạo? Tám chi Thánh đạo 
từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về 
khổ diệt đạo. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về khổ. 
Biết như thật về khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo như vậy. Đó là 
Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được 
bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 



“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
già chết, biết như thật về tập khởi của già chết, diệt của già chết 
và diệt đạo của già chết. 

“Thế nào là biết như thật về già? Đó là, người kia già cả, đầu 
bạc, răng rụng, sự cường tráng càng ngày càng suy giảm, thân 
còng, chân vẹo, cơ thể nặng nề, hơi thở đưa lên, chống gậy mà 
đi, thịt teo rút, da nhăn như cây gai, các căn rụng rời, nhan sắc 
xấu xí. Đó là biết như thật về già. 

“Thế nào là biết như thật về chết? Đó là, chúng sanh kia và 
tất cả chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, khi mạng chung, 
cơn vô thường đến, thì chết rồi chôn và tan rã, tuổi thọ chấm dứt 
và bị phá hoại, mạng căn bế tắc; đó là của chết. Trước kia là nói 
về già, đây là nói về chết. Đó gọi là lão tử. Đó là biết như thật về 
lão tử. 

“Thế nào là biết như thật về tập của già chết? Đó là, do sanh 
mà có già chết. Đó là biết như thật về tập của già chết. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của già chết? Đó là, sanh 
diệt tức già chết diệt. Đó là biết như thật về diệt của già chết. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của già chết? Tám chi 
Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết 
như thật về diệt đạo của già chết. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về già 
chết. Biết như thật về tập của già chết, lão tử diệt của già chết 
và diệt đạo của già chết như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến 
được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập 
chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 



“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
sanh, biết như thật về tập của sanh, diệt của sanh và diệt đạo 
của sanh. 

“Thế nào là biết như thật về sanh? Đó là, chúng sanh kia và 
tất cả chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, đến lúc sanh thì 
sanh, đến lúc xuất thì xuất, đến lúc thành thì thành; khi phát khởi 
năm ấm liền có mạng căn. Đó là biết như thật về sanh. 

“Thế nào là biết như thật về tập của sanh? Do hữu mà có 
sanh. Đó là biết như thật về tập của sanh. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của sanh? Hữu diệt tức sanh 
diệt. Đó là biết như thật về diệt của sanh. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của sanh? Tám chi 
Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết 
như thật về diệt đạo của sanh. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về sanh. 
Biết như thật về tập của sanh, diệt của sanh và diệt đạo của sanh 
như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối 
với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
hữu, biết như thật về tập của hữu, diệt của hữu và diệt đạo của 
hữu. 

“Thế nào là biết như thật về hữu? Có ba hữu: Dục hữu, sắc 
hữu và vô sắc hữu. Đó là biết như thật về hữu. 

Thế nào là biết như thật về tập của hữu? Do thủ mà có hữu. 
Đó là biết như thật về hữu tập. 

Thế nào là biết như thật về hữu diệt? Thủ diệt tức hữu diệt. 
Đó là biết như thật về hữu diệt. 



Thế nào là biết như thật về hữu diệt đạo? Tám chi Thánh đạo, 
từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về 
hữu diệt đạo? 

Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về hữu, 
biết như thật về hữu tập, hữu diệt và hữu diệt đạo như vậy. Đó 
là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được 
bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
thủ, biết như thật về thủ tập, thủ diệt và thủ diệt đạo. 

“Thế nào là biết như thật về thủ? Đó là bốn thủ: dục thủ, giới 
thủ, kiến thủ và ngã thủ. Đó là biết như thật về thủ. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thủ? Do ái mà có thủ. Đó 
là biết như thật về tập của thủ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thủ? Nghĩa là ái diệt thì 
thủ diệt. Đó là biết như thật về diệt của thủ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thủ? Tám chi Thánh 
đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật 
về diệt đạo của thủ. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thủ, 
biết như thật về tập của thủ, diệt của thủ và diệt đạo của thủ như 
vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với 
pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 



“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
ái, biết như thật về tập của ái, diệt của ái và diệt đạo của ái. 

“Thế nào là biết như thật về ái? Có ba ái: dục ái, sắc ái và vô 
sắc ái. Đó là biết như thật về ái. 

“Thế nào là biết như thật về tập của ái? Do thọ mà có ái. Đó 
là biết như thật về tập của ái. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của ái? Thọ diệt tức ái diệt. 
Đó là biết như thật về diệt của ái. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của ái? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật 
về diệt đạo của ái. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về ái, 
biết như thật về tập của ái, diệt của ái và diệt đạo của ái như vậy; 
đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
thọ, biết như thật về tập của thọ, diệt của thọ và diệt đạo của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về thọ? Có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ 
và bất lạc bất khổ thọ. Đó là biết như thật về thọ. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thọ? Do xúc mà có thọ. 
Đó là biết như thật về tập của thọ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thọ? Do xúc diệt nên 
thọ diệt. Đó là biết như thật về diệt của thọ. 



“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thọ? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật về diệt 
đạo của thọ. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thọ, 
biết như thật về tập của thọ, diệt của thọ và diệt đạo của thọ như 
vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với 
pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
xúc, biết như thật về tập của xúc, diệt của xúc và diệt đạo của 
xúc. 

“Thế nào là biết như thật về xúc? Có ba xúc: lạc xúc, khổ xúc 
và bất lạc bất khổ xúc. Đó là biết như thật về xúc. 

“Thế nào là biết như thật về tập của xúc? Do sáu xứ mà có 
xúc. Đó là biết như thật về tập của xúc. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của xúc? Sáu xứ diệt tức 
xúc diệt. Đó là biết như thật về diệt của xúc. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của xúc? Tám chi Thánh 
đạo từ chánh kiến đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về 
diệt đạo của xúc. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về xúc, 
biết như thật về tập của xúc, diệt của xúc và diệt đạo của xúc 
như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối 
với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 



“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
sáu xứ, biết như thật về tập của sáu xứ, diệt của sáu xứ và diệt 
đạo của sáu xứ. 

“Thế nào là biết như thật về sáu xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, 
thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Đó là biết như thật về sáu xứ. 

“Thế nào là biết như thật về tập của sáu xứ? Do danh sắc mà 
có sáu xứ. Đó là biết như thật về tập của sáu xứ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của sáu xứ? Danh sắc diệt 
tức sáu xứ diệt. Đó là biết như thật về diệt của sáu xứ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của sáu xứ? Tám chi 
Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết 
như thật về diệt đạo của sáu xứ. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về sáu 
xứ, biết như thật về tập của sáu xứ, diệt của sáu xứ và diệt đạo 
của sáu xứ như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh 
kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử, đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
danh sắc, biết như thật về tập của danh sắc, diệt của danh sắc 
và diệt đạo của danh sắc. 

“Thế nào là biết như thật về danh sắc? Đó là bốn ấm phi sắc 
là danh. Thế nào là biết về sắc? Bốn đại và sắc do bốn đại tạo. 
Đây là nói về sắc, trước đó nói về danh, đó là danh sắc. Đó là biết 
như thật về danh sắc. 

Thế nào là biết như thật về tập của danh sắc? Do thức mà có 
danh sắc. Đó là biết như thật về tập của danh sắc. 



“Thế nào là biết như thật về diệt của danh sắc? Thức diệt tức 
danh sắc diệt? Đó là biết như thật về diệt của danh sắc. 

Thế nào là biết như thật về diệt đạo của danh sắc? Tám chi 
Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết 
như thật về diệt đạo của danh sắc. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về danh 
sắc, biết như thật về tập của danh sắc, diệt của danh sắc và diệt 
đạo của danh sắc như vậy. Đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh 
pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
thức, biết như thật về tập của thức, diệt của thức và diệt đạo của 
thức. 

“Thế nào là biết như thật về thức? Có sáu thức: nhãn thức, 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đó là biết như 
thật về thức. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thức? Do hành mà có 
thức. Đó là biết như thật về tập của thức. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thức? Hành diệt tức 
thức diệt. Đó là biết như thật về diệt của thức. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thức? Tám chi 
Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết 
như thật về diệt đạo của thức. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về thức, 
biết như thật về tập của thức, diệt của thức và diệt đạo của thức 
như vậy, đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối 
với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 



“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh, và thể nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo biết như thật về 
hành, biết như thật về tập của hành, diệt của hành và diệt đạo 
của hành. 

“Thế nào là biết như thật về hành? Có ba hành: thân hành, 
khẩu hành và ý hành. Đó là biết như thật về hành. 

“Thế nào là biết như thật về tập của hành? Do vô minh mà có 
hành. Đó là biết như thật về tập của hành. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của hành? Vô minh diệt tức 
hành diệt. Đó là biết như thật về diệt của hành. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của hành? Tám chi 
Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết 
như thật về diệt đạo của hành. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về hành, 
biết như thật về tập của hành, diệt của hành và diệt đạo của hành 
như vậy, đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối 
với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, nếu có Tỳ-kheo mà vô minh đã dứt, 
minh đã phát sanh, thì vị ấy còn phải làm những gì nữa?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có thầy Tỳ-kheo mà vô minh đã 
dứt, minh đã phát sanh, thì vị ấy không còn gì phải làm nữa”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la!” 



Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. 

Hai vị Tôn giả cùng nhau nói về nghĩa như vậy, thảy đều hoan 
hỷ phụng hành, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

30. Kinh Tương Tích Dụ 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, nếu có vô lượng thiện pháp, thì tất cả các 
thiện pháp ấy đều thu nhiếp vào bốn Thánh đế, đi vào trong bốn 
Thánh đế. Nghĩa là, trong tất cả pháp, bốn Thánh đế là tối thượng 
bậc nhất. Vì sao thế? Vì nhiếp thọ tất cả các thiện pháp. 

“Này chư Hiền, cũng như trong các dấu chân của loài thú vật, 
dấu chân voi là bậc nhất. Vì sao thế? Vì dấu chân voi rất là to lớn 
vậy. 

“Cũng vậy, này chư Hiền, có vô lượng thiện pháp, thì tất cả 
các thiện pháp ấy đều thu nhiếp vào bốn Thánh đế, đi vào trong 
bốn Thánh đế. Nghĩa là trong tất cả pháp, bốn Thánh đế là tối 
thượng bậc nhất. 

“Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập, Khổ diệt và 
Khổ diệt đạo Thánh đế. 

“Này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế? Đó là, sanh khổ, già 
khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán ghét mà tự hội là khổ, thương yêu 
mà biệt ly là khổ, mong cầu mà không được là khổ, nói tóm lược 
năm thủ uẩn là khổ. 

“Này chư Hiền, những gì là năm thủ uẩn? Đó là sắc thủ uẩn, 
thọ, tưởng hành và thức thủ uẩn. 

“Này chư Hiền, cái gì là sắc thủ uẩn? Những gì có sắc, tất cả 
đều là bốn đại và bốn đại tạo. 

“Này chư Hiền, những gì là bốn đại? Đó là địa giới, thủy giới, 
hỏa giới và phong giới. 

“Này chư Hiền, cái gì là địa giới? Chư Hiền, địa giới có hai, có 
nội địa giới và có ngoại địa giới. 



“Này chư Hiền, những gì là nội địa giới? Đó là, những gì ở 
trong thân, được thâu nhiếp trong thân như vật cứng, có tính 
chất cứng, được chấp thọ bên trong. Đó là những gì? Đó là tóc, 
lông, móng, răng, da thô và mịn, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, 
phổi, lá lách, ruột, bao tử, phẩn và những thứ khác tương tự như 
vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong, có tính chất cứng, 
bị chấp thủ bên trong. Đó là nội địa giới. 

“Này chư Hiền, ngoại địa giới, đó là lớn, là tịnh, là không đáng 
tởm. “Này chư Hiền, có lúc bị thủy tai, khi ấy ngoại địa giới tiêu 
diệt. 

“Này chư Hiền, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực 
kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp 
suy vong, pháp biến dịch, huống là xác thân tạm thời đình trú, 
được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu 
si, không đa văn, suy nghĩ như vầy: ‘Đây là ta, đây là của ta, ta là 
của cái kia’. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: ‘Đây là ta, 
đây là của ta, ta là của cái kia’. Vị ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có 
người khác mắng chửi, đánh đập, giận dữ, quở trách, thì vị ấy 
nghĩ như vầy: ‘Ta sanh ra khổ này là từ nhân duyên, chứ không 
phải không có nhân duyên. Cái gì là duyên? Duyên vào khổ xúc’. 
Vị ấy quán xúc là vô thường; rồi quán thọ, tưởng, hành, thức 
cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà 
hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó có người 
đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy suy nghĩ như vầy: ‘Ta 
sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải không nhân 
duyên. Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc’. Vị ấy quán xúc là vô 
thường, rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm 
vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà 
định, mà không lay động. Sau đó hoặc có người thơ ấu, niên thiếu, 
trung niên hay trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ấy; 
hoặc nắm tay thoi, hoặc lấy đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. Vị 
ấy suy nghĩ thế này: ‘Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, thô chất, 
thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ sanh, được nuôi lớn bằng ăn 
uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng tắm rửa, nằm 
ngồi bồng bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. Ta 
vì thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập’. Do lẽ 
đó vị kia rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh 
niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ như 
vầy: ‘Ta rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh 



niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Ta thọ thân này 
đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng 
học giáo pháp của Đức Thế Tôn’. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vầy: ‘Giả sử có giặc 
cướp đến cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu 
ngươi khi bị giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân 
thể ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng hung dữ, tức 
các ngươi đã suy thoái. Các ngươi nên nghĩ như vầy: giả sử có kẻ 
giặc cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ta ra, mong 
sao nhân đó mà tâm ta không biến dịch, không nói năng hung dữ, 
sẽ khởi tâm thương xót đối với người đến xẻ manh mún thân thể 
ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không 
kết, không oán, không nhuế, không tránh, quảng đại, vô biên, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ’. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà 
vẫn không an trú nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiền, 
Tỳ-kheo ấy nên hổ thẹn, nên xấu hổ rằng: ‘Ta ở trong sự lợi mà 
không có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi 
Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với 
thiện’. 

“Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha 
mẹ chồng, hay gặp người chồng của mình thì xấu hổ, thẹn thùng. 
Này chư Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu hổ 
thẹn thùng rằng: ‘Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức 
mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà 
vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện’. Người ấy do hổ 
thẹn xấu hổ, nên liền an trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là 
diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tất cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt 
tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là Tỳ-kheo học tất cả đại. 

“Này chư Hiền, cái gì là thủy giới? Chư Hiền, thủy giới có hai; 
có nội thủy giới và có ngoại thủy giới. Chư Hiền, cái gì là nội thủy 
giới? Đó là ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, những 
gì là nước, thuộc về nước, ẩm ướt, bị chấp thủ bên trong. Đó là 
những gì? Đó là mỡ, óc, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, 
mủ, máu, tủy, nước dãi, nước tiểu, tất cả những chất khác tương 
tự như vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, những 



gì là nước, thuộc về nước, ẩm ướt, bị chấp thủ bên trong. Này 
chư Hiền, đó là nội thủy giới. 

“Này chư Hiền, ngoại thủy giới, đó là lớn, là tịnh, là không 
đáng tởm. “Này chư Hiền, có lúc bị hỏa tai, khi ấy ngoại thủy giới 
tiêu diệt. 

“Này chư Hiền, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực 
kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp 
suy vong, pháp biến dịch, huống là xác thân tạm thời đình trú, 
được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu 
si, không đa văn, suy nghĩ như vầy: ‘Đây là ta, đây là của ta, ta là 
của cái kia'. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: ‘Đây là ta, 
đây là của ta, ta là của cái kia’. Vị ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có 
người khác mắng chửi, đánh đập, giận dữ, quở trách, thì vị ấy 
nghĩ như vầy: ‘Ta sanh ra khổ này là từ nhân duyên, chứ không 
phải không có nhân duyên’. Cái gì là duyên? Duyên vào khổ xúc. 
Vị ấy quán xúc là vô thường; rồi quán thọ, tưởng, hành, thức 
cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà 
hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó có người 
đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy suy nghĩ như vầy: ‘Ta 
sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải không nhân 
duyên’. Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc. Vị ấy quán xúc là vô 
thường, rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm 
vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà 
định, mà không lay động. Sau đó hoặc có người thơ ấu, niên thiếu, 
trung niên hay trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ấy; 
hoặc nắm tay thoi, hoặc lấy đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. Vị 
ấy suy nghĩ thế này: ‘Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, thô chất, 
thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ sanh, được nuôi lớn bằng ăn 
uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng tắm rửa, nằm 
ngồi bồng bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. Ta 
vì thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập’. Do lẽ 
đó vị kia rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh 
niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ như 
vầy: ‘Ta rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh 
niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Ta thọ thân này 
đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng 
học giáo pháp của Đức Thế Tôn’. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vầy: ‘Giả sử có giặc 
cướp đến cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu 



ngươi khi bị giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân 
thể ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng hung dữ, tức 
các ngươi đã suy thoái. Các ngươi nên nghĩ như vầy: giả sử có kẻ 
giặc cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ta ra, mong 
sao nhân đó mà tâm ta không biến dịch, không nói năng hung dữ, 
sẽ khởi tâm thương xót đối với người đến xẻ manh mún thân thể 
ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không 
kết, không oán, không nhuế, không tránh, quảng đại, vô biên, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ’. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà 
vẫn không an trú nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiền, 
Tỳ-kheo ấy nên hổ thẹn, nên xấu hổ rằng: ‘Ta ở trong sự lợi mà 
không có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi 
Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với 
thiện’. 

“Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha 
mẹ chồng, hay gặp người chồng của mình thì xấu hổ, thẹn thùng. 
Này chư Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu hổ 
thẹn thùng rằng: ‘Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức 
mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà 
vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện’. Người ấy do hổ 
thẹn, xấu hổ, nên liền an trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là 
diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tất cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt 
tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là Tỳ-kheo học tất cả Đại. 

“Này chư Hiền, thế nào là hỏa giới? Này chư Hiền, hỏa giới có 
hai; có nội hỏa giới và có ngoại hỏa giới. Này chư Hiền, thế nào 
là nội hỏa giới? Đó là ở trong thân, được thâu nhiếp ở trong thân, 
những gì là lửa, có tính chất nóng, được chấp thủ trong thân. Đó 
là những gì? Đó là, thân nóng hấp, thân nóng bức, bức rức, ấm 
áp, và sự tiêu hóa ẩm thực, tất cả những chất khác tương tự như 
vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, thuộc tính 
nóng, được chấp thủ bên trong. Này chư Hiền, đó là nội hỏa giới. 

“Này chư Hiền, ngoại hỏa giới, đó là lớn, là tịnh, là không 
đáng tởm. 

“Này chư Hiền, có lúc khi ngoại hỏa giới phát khởi, nó đốt 
cháy thôn ấp, thành quách, núi rừng, đồng ruộng; cháy như vậy 



rồi lan đến đường cái, đến sông nước, cho đến khi không còn gì 
cháy mới tắt. Chư Hiền, sau khi ngoại hỏa giới diệt, nhân dân 
muốn lấy lửa hoặc dùng gỗ hay tre cọ vào nhau, hoặc dùng đá 
lửa bằng châu ngọc. 

“Này chư Hiền, ngoại hỏa giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, cực 
kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp 
suy vong, pháp biến dịch, huống là xác thân tạm thời đình trú, 
được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu 
si, không đa văn, suy nghĩ như vầy: ‘Đây là ta, đây là của ta, ta là 
của cái kia’. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: ‘Đây là ta, 
đây là của ta, ta là của cái kia’. Vị ấy vì sao nghĩ như vậy? Nếu có 
người khác mắng chửi, đánh đập, giận dữ, quở trách, thì vị ấy 
nghĩ như vầy: ‘Ta sanh ra khổ này là từ nhân duyên, chứ không 
phải không có nhân duyên’. Cái gì là duyên? Duyên vào khổ xúc. 
Vị ấy quán xúc là vô thường; rồi quán thọ, tưởng, hành, thức 
cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà 
hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó có người 
đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy suy nghĩ như vầy: ‘Ta 
sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải không nhân 
duyên’. Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc. Vị ấy quán xúc là vô 
thường, rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm 
vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà 
định, mà không lay động. Sau đó hoặc có người thơ ấu, niên thiếu, 
trung niên hay trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ấy; 
hoặc nắm tay thoi, hoặc lấy đá ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. Vị 
ấy suy nghĩ thế này: ‘Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, thô chất, 
thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ sanh, được nuôi lớn bằng ăn 
uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng tắm rửa, nằm 
ngồi bồng bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. Ta 
vì thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao gậy đập’. Do lẽ 
đó vị kia rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh 
niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ như 
vầy: ‘Ta rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh 
niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Ta thọ thân này 
đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng 
học giáo pháp của Đức Thế Tôn’. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vầy: ‘Giả sử có giặc 
cướp đến cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu 
ngươi khi bị giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân 



thể ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng hung dữ, tức 
các ngươi đã suy thoái. Các ngươi nên nghĩ như vầy: Giả sử có kẻ 
giặc cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ta ra, mong 
sao nhân đó mà tâm ta không biến dịch, không nói năng hung dữ, 
sẽ khởi tâm thương xót đối với người đến xẻ manh mún thân thể 
ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không 
kết, không oán, không nhuế, không tránh, quảng đại, vô biên, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ’. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà 
vẫn không an trú nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiền, 
Tỳ-kheo ấy nên hổ thẹn, nên xấu hổ rằng: ‘Ta ở trong sự lợi mà 
không có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi 
Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với 
thiện’. 

“Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha 
mẹ chồng, hay gặp người chồng của mình thì xấu hổ, thẹn thùng. 
Này chư Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu hổ 
thẹn thùng rằng: ‘Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức 
mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà 
vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện’. Người ấy do hổ 
thẹn xấu hổ, nên liền an trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là 
diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tất cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt 
tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là Tỳ-kheo học tất cả Đại. 

“Này chư Hiền, thế nào là phong giới? Này chư Hiền, ở đây 
phong giới có hai; có nội phong giới và ngoại phong giới. Này chư 
Hiền, thế nào là nội phong giới? Đó là ở trong thân, được thâu 
nhiếp ở trong thân những gì là gió, thuộc tính chuyển động của 
gió, bị chấp thủ bên trong. Đó là những gì? Đó là gió đi lên, gió 
đi xuống, gió trong bụng, gió ngang, gió co thắt lại, gió như dao 
cắt, gió nhảy lên, gió phi đạo, gió thổi qua tay chân, gió của hơi 
thở ra, gió của hơi thở vào, tất cả những chất khác tương tự như 
vậy ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, những gì là 
gió, thuộc tính chuyển động của gió, được chấp thủ bên trong. 
Này chư Hiền, đó là nội phong giới. 

“Này chư Hiền, ngoại phong giới, đó là lớn, là tịnh, là không 
đáng tởm. 



“Này chư Hiền, có lúc ngoại phong giới phát khởi lên. Khi 
ngoại phong giới phát khởi thì nhà sập, cây bị tróc, núi lở; khi núi 
non đã lở rồi, gió liền dừng lại, mảy lông cũng chẳng lay động. 
Này chư Hiền, sau khi ngoại phong giới dừng lại, nhân dân tìm 
kiếm gió, hoặc dùng quạt, hặc dùng lá đa, hoặc dùng áo tìm gió. 

“Này chư Hiền, ngoại phong giới này cực kỳ lớn, cực kỳ tịnh, 
cực kỳ không đáng tởm. Đó là pháp vô thường, pháp cùng tận, 
pháp suy vong, pháp biến dịch, huống là xác thân tạm thời đình 
trú, được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là kẻ phàm phu 
ngu si, không đa văn, suy nghĩ như vầy: ‘Đây là ta, đây là của ta, 
ta là của cái kia’. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: ‘Đây 
là ta, đây là của ta, ta là của cái kia’. Vị ấy vì sao nghĩ như vậy? 
Nếu có người khác mắng chửi, đánh đập, giận dữ, quở trách, thì 
vị ấy nghĩ như vầy: ‘Ta sanh ra khổ này là từ nhân duyên, chứ 
không phải không có nhân duyên’. Cái gì là duyên? Duyên vào 
khổ xúc. Vị ấy quán xúc là vô thường; rồi quán thọ, tưởng, hành, 
thức cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, 
mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó có 
người đến nói với vị ấy bằng lời lẽ dịu dàng, vị ấy suy nghĩ như 
vầy: ‘Ta sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải 
không nhân duyên’. Cái gì là duyên? Duyên vào lạc xúc. Vị ấy 
quán xúc là vô thường, rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là 
vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà 
nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó hoặc có người thơ 
ấu, niên thiếu, trung niên hay trưởng lão đến làm việc không 
xứng ý với vị ấy; hoặc nắm tay thoi, hoặc lấy đá ném, hoặc dao, 
hoặc gậy đập. Vị ấy suy nghĩ thế này: ‘Ta thọ thân này vốn là sắc 
pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ sanh, được nuôi 
lớn bằng ăn uống, được che kín bởi y phục, được chăm sóc bằng 
tắm rửa, nằm ngồi bồng bế; nó là pháp phá hoại, pháp diệt tận, 
pháp ly tán. Ta vì thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao 
gậy đập’. Do lẽ đó vị kia rất siêng năng, không biếng nhác, chánh 
thân, chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Vị ấy 
nghĩ như vầy: ‘Ta rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, 
chánh niệm, không nhuế, không si, nhất tâm an định. Ta thọ thân 
này đáng để cho tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng 
năng học giáo pháp của Đức Thế Tôn’. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vầy: ‘Giả sử có giặc 
cướp đến cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu 



ngươi khi bị giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân 
thể ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc nói năng hung dữ, tức 
các ngươi đã suy thoái. Các ngươi nên nghĩ như vầy: giả sử có kẻ 
giặc cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ta ra, mong 
sao nhân đó mà tâm ta không biến dịch, không nói năng hung dữ, 
sẽ khởi tâm thương xót đối với người đến xẻ manh mún thân thể 
ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, không 
kết, không oán, không nhuế, không tránh, quảng đại, vô biên, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ’. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, Pháp và Chúng, mà 
vẫn không an trú nơi xả tương ứng với thiện, thì này chư Hiền, 
Tỳ-kheo ấy nên hổ thẹn, nên xấu hổ rằng: ‘Ta ở trong sự lợi mà 
không có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi 
Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với 
thiện’. 

“Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về, gặp mặt cha 
mẹ chồng, hay gặp người chồng của mình thì xấu hổ, thẹn thùng. 
Này chư Hiền, nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu hổ 
thẹn thùng rằng: ‘Ta ở trong sự lợi mà không có lợi, ở trong đức 
mà không có đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà 
vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện’. Người ấy do hổ 
thẹn xấu hổ, nên liền an trú nơi xả tương ứng với thiện. Đó là 
diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tất cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt 
tận hoàn toàn. Này chư Hiền, đó là Tỳ-kheo học tất cả Đại. 

“Này chư Hiền, cũng như nhờ cây gỗ, nhờ bùn đất, nhờ cỏ và 
nước, che kín trong một khoảng không nên sanh ra cái tên gọi là 
‘nhà’. Chư Hiền, nên biết, thân này cũng lại như vậy, nhờ gân cốt, 
nhờ da dẻ, nhờ thịt, máu bao bọc một khoảng không nên sanh ra 
cái tên gọi là ‘thân’. 

“Này chư Hiền, như có người bị hư nhãn xứ bên trong, nên 
ngoại sắc không được ánh sáng rọi đến, thành ra không có niệm 
và nhãn thức không phát sanh. Này chư Hiền, nếu nội nhãn xứ 
không bị hư hoại thì ngoại sắc sẽ được ánh sáng rọi đến và liền 
có niệm, nên sanh ra nhãn thức. 

“Này chư Hiền, nhãn xứ bên trong và sắc, cùng với nhãn thức 
biết ngoại sắc, đó thuộc về sắc uẩn. Nếu có thọ, đó là thọ uẩn. 



Nếu có tưởng thì đó là tưởng uẩn. Nếu có tư thì đó là tư uẩn. Nếu 
có thức thì đó là thức uẩn. Như vậy quán sát sự hội hợp của các 
uẩn. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vầy: ‘Nếu ai thấy 
duyên khởi tức thấy pháp; nếu thấy pháp tức thấy duyên khởi'. 
Vì sao thế? Này chư Hiền, Đức Thế Tôn nói năm thủ uẩn từ nhân 
duyên mà sanh. Sắc thủ uẩn; thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn 
cũng vậy. 

“Này chư Hiền, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ bên trong bị 
hư hoại thì các pháp bên ngoài sẽ không được ánh sáng rọi đến 
nên không có niệm, do đó ý thức không sanh khởi được. Này chư 
Hiền, nếu nội ý xứ không bị hư hoại thì pháp bên ngoài sẽ được 
ánh sáng rọi đến và liền có niệm nên sanh ra ý thức. 

“Này chư Hiền, ý thức bên trong và pháp cùng với ý thức biết 
sắc pháp bên ngoài, đó thuộc về sắc uẩn. Nếu có thọ, đó là thọ 
uẩn. Nếu có tưởng thì đó là tưởng uẩn. Nếu có tư thì đó là tư uẩn. 
Nếu có thức thì đó là thức uẩn. Như vậy quán sát sự hội hợp của 
các uẩn. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như vầy: ‘Nếu ai thấy 
duyên khởi tức thấy pháp; nếu thấy pháp tức thấy duyên khởi’. 
Vì sao thế? Này chư Hiền, Đức Thế Tôn nói năm thủ uẩn từ nhân 
duyên mà sanh. Sắc thủ uẩn; thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn 
cũng vậy. Vị ấy nhàm tởm năm thủ uẩn này, thuộc trong ba đời 
quá khứ, hiện tại và vị lai này, do nhàm tởm nên vô dục, vô dục 
liền giải thoát, giải thoát rồi liền biết giải thoát, biết một cách 
như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. 

“Này chư Hiền, đó là Tỳ-kheo đã học tất cả về Đại”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả Xá-lê Tử thuyết xong, hoan hỷ phụng hành. 

31. Kinh Phân Biệt Thánh Đế 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 



“Đây là sự công bố chánh pháp tối thượng, tức là bốn Thánh 
đế, được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu toàn diện, được 
phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi thiết, được hiển 
thị, được thú hướng. 

“Trong quá khứ, các Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức 
là bốn Thánh đế, được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu 
toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi 
thiết, được hiển thị, được thú hướng. 

“Trong đời vị lai, các Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức 
là bốn Thánh đế, được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu 
toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi 
thiết, được hiển thị, được thú hướng. 

“Trong đời hiện tại, Ta là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức 
là bốn Thánh đế, được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu 
toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi 
thiết, được hiển thị, được thú hướng. 

“Tỳ-kheo Xá-lê Tử là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, 
quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ. Tỳ-
kheo Xá-lê Tử thành tựu thật tuệ. Vì sao vậy? Vì ta nói sơ lược về 
bốn Thánh đế thế này, thì Tỳ-kheo Xá-lê Tử có thể vì người khác 
mà giáo hóa toàn diện, quán chiếu toàn diện, phân biệt, phơi mở, 
mở bày, thi thiết hiển thị, thú hướng. 

“Khi Tỳ-kheo Xá-lê Tử giáo hóa toàn diện, quán sát toàn diện, 
phân biệt, phơi mở, mở bày, thi thiết, hiển thị, thú hướng, làm 
cho vô lượng người đạt đến chánh quán. Tỳ-kheo Xá-lê Tử có khả 
năng hướng dẫn bằng chánh kiến vậy. 

“Tỳ-kheo Mục-kiền-liên có khả năng làm cho đứng vững nơi 
chân tế tối thượng, nghĩa là cứu cánh lậu tận. Tỳ-kheo Xá-lê Tử 
sanh ra các bậc phạm hạnh, cũng như sanh mẫu; Tỳ-kheo Mục-
kiền-liên trưởng dưỡng các bậc phạm hạnh cũng như dưỡng mẫu. 
Do đó các bậc phạm hạnh nên phụng sự, cung kính cúng dường, 
lễ bái Tỳ-kheo Xá-lê Tử và Mục-kiền-liên. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo 
Xá-lê Tử và Đại Mục-kiền-liên mong cầu phước lợi và thiện ích, 
cũng cầu sự an ổn và khoái lạc cho các vị phạm hạnh”. 



Sau khi Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa. Lúc đó, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các 
Tỳ-kheo: 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn vì chúng ta mà xuất hiện thế 
gian, vì mọi người mà giáo hóa, khai thị toàn diện, phân biệt, 
phơi mở, mở bày, thi thiết, hiển thị, thú hướng bốn Thánh đế này. 

“Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập, Khổ diệt, Khổ 
diệt đạo Thánh đế. 

“Này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế? Đó là sanh khổ, già 
khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất 
đắc khổ, tóm lại ngũ thủ uẩn là khổ. 

“Này chư Hiền, nói sanh là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư 
Hiền, sanh là chúng sanh kia, với chủng loại sai biệt của chúng 
sanh kia, sanh thì sanh, xuất hiện thì xuất hiện, thành hình thì 
thành hình, hiện khởi năm uẩn rồi liền có mạng căn. Như vậy gọi 
là sanh. 

“Này chư Hiền, sanh là khổ, đó là chúng sanh khi sanh thân 
cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác toàn diện. Tâm 
cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác 
toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm cảm 
nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác 
toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu 
buồn bã, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, 
sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Này 
chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói sanh là khổ. 

“Này chư Hiền, nói già là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư Hiền, 
già nghĩa là chúng sanh kia, với chủng loại sai biệt của chúng 
sanh kia, kẻ kia trở nên già yếu, đầu bạc răng rụng, sự cường 
tráng ngày càng suy yếu, thân còng, chân vẹo, cơ thể nặng nề, 



hơi thở đưa lên, phải chống gậy mà đi, thịt rút, da nhăn, xù xì 
như cây gai, các căn hư hoại, nhan sắc xấu xí. Như vậy gọi là già. 

“Này chư Hiền, già là khổ, là chúng sanh khi già thì thân cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm cảm 
nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác 
toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu 
buồn bã, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, 
sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Này 
chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói già là khổ. 

“Này chư Hiền, nói bệnh là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư 
Hiền, bệnh là đầu đau, mắt đau, tai đau, mũi đau, mặt đau, môi 
đau, răng đau, lưỡi đau, nướu đau, cổ đau, phong suyễn, ho hen, 
ói mửa, cứng họng, bệnh điên, bệnh động kinh, ung thư, mọc 
bướu, kinh nguyệt tràn, viêm đỏ, nóng hực, khô héo, bệnh trĩ, 
mụn nhọt, kiết lỵ, và tất cả những bệnh tương tự như vậy, từ xúc 
mà sanh ra, không rời khỏi tâm, ở ngay trong thân. Như vậy gọi 
là bệnh. Này chư Hiền, bệnh khổ là: Chúng sanh khi bệnh thì thân 
cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác, cảm giác toàn 
diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, 
cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm 
cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm 
giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn 
diện. Tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu 



buồn bã, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, 
sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Này 
chư Hiền, vì lẽ ấy nói bệnh là khổ. 

“Này chư Hiền, nói chết là khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư 
Hiền, chết là chúng sanh kia, với chủng loại sai biệt của chúng 
sanh kia, mạng chung, vô thường, chết chôn, tan rã, tuổi thọ 
chấm dứt, hủy hoại, mạng căn bế tắc, như vậy gọi là chết. Này 
chư Hiền, chết là khổ. Đó là chúng sanh khi chết, thân cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm cảm 
nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác 
toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu 
buồn bã, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, 
sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buồn bã, cảm giác toàn diện. Này 
chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói chết là khổ. 

“Này chư Hiền, nói oán tắng hội là khổ; nói thế là vì lẽ gì? 
Này chư Hiền, oán tắng hội, nghĩa là, chúng sanh thật có sáu nội 
xứ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ vốn không khả ái mà chúng 
cùng tụ hội ở một chỗ, có sự gắn bó, hòa hợp, tập hợp. Sự hòa 
hợp ấy là khổ. Cũng vậy các ngoại xứ: xúc, thọ, tưởng, hành, ái, 
cũng lại như vậy. Này chư Hiền, chúng sanh thật có sáu giới: đất, 
nước, lửa, gió, hư không và thức giới vốn không khả ái mà chúng 
cùng tụ hội ở một chỗ, có sự gắn bó, hòa hợp, tập hợp. Sự hòa 
hợp ấy là khổ. Như vậy gọi là oán tắng hội khổ. Này chư Hiền, 
oán tắng hội là khổ, đó là chúng sanh khi có sự tụ hội của những 
thứ oán ghét, thân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác khổ, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm 



nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn 
diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói oán tắng hội là khổ. 

“Này chư Hiền, nói ái biệt ly khổ; nói thế là vì lẽ gì? Này chư 
Hiền, ái biệt ly khổ, đó là chúng sanh thật có sáu xứ bên trong: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ vốn khả ái, nhưng chúng phân 
tán thành khác biệt, không tương ứng, biệt ly không tụ hội, 
không gắn bó, không tập hợp, không hòa hợp, đó là khổ. Cũng 
vậy, các ngoại xứ: xúc, thọ, tưởng, hành, ái, cũng lại như vậy. 
Này chư Hiền, chúng sanh quả thực có sáu giới: đất, nước, lửa, 
gió, hư không và thức giới vốn nhưng chúng phân tán thành khác 
biệt, không tương ứng, không gắn bó, không hòa hợp, không tập 
hợp, đó là khổ. Như vậy gọi là ái biệt ly. Này chư Hiền, ái biệt ly 
là khổ nghĩa là chúng sanh khi xa cách nhau, thân cảm nghiệm 
khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác khổ, cảm giác toàn diện. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói 
ái biệt ly là khổ. 

“Này chư Hiền, nói sở cầu bất đắc là khổ; nói thế là vì lẽ gì? 
Này chư Hiền, nghĩa là chúng sanh lệ thuộc vào sanh pháp, không 
thể lìa xa sanh pháp, ước muốn rằng: ‘Mong tôi không sanh ra’, 
điều ấy quả thật không thể muốn mà được. Với sự già, sự chết, 
sự ưu sầu, buồn lo mà ước muốn rằng: ‘Mong tôi không có buồn 
lo’. Điều ấy không thể muốn mà được. Này chư Hiền chúng sanh 
quả thật sanh là khổ, không đáng vui, không đáng yêu, không 
đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ thế này: ‘Nếu ta sanh khổ, không 
đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, mong sao được 
đổi thành đáng yêu, đáng nghĩ nhớ’. Điều đó không thể muốn mà 
được. Này chư Hiền, chúng sanh nào quả thật sanh lạc đáng yêu, 
đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ như vầy: ‘Nếu ta sanh ra lạc, đáng 
yêu, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là pháp thường hằng, vĩnh cữu 
và không biến dịch’. Điều ấy không thể muốn mà được. 

“Này chư Hiền, chúng sanh nào quả thật sanh ra tư tưởng mà 
không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, người ấy 
suy nghĩ thế này: ‘Nếu ta sanh tư tưởng mà không đáng vui, 
không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, mong sao nó đổi thành 
mà đáng yêu, đáng nghĩ nhớ’. Điều ấy không thể muốn mà được. 
Này chư Hiền, chúng sanh nào quả thật sanh ra tư tưởng, đáng 
yêu, đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ như vầy: ‘Nếu tư tưởng ta 



sanh ra đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là pháp thường 
hằng, vĩnh cửu và không biến dịch’. Điều ấy không thể muốn mà 
được. Này chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói sở cầu bất đắc là khổ. 

“Này chư Hiền, nói lược năm thủ uẩn là khổ; nói thế là vì lẽ 
gì? Đó là sắc thủ uẩn; thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn. Này chư 
Hiền, vì lẽ ấy mà nói năm thủ uẩn là khổ. 

“Này chư Hiền, thời quá khứ là Khổ Thánh đế; thời vị lai và 
hiện tại là Khổ Thánh đế. Đó là điều chắc thật không hư dối, 
không xa rời sự thật, cũng chẳng phải điên đảo, được thẩm sát 
một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như vậy, là sở 
hữu của Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi 
Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân 
chánh của bậc Thánh. Do đó nói là Khổ Thánh đế. 

“Cái gì là ái tập Khổ tập Thánh đế? Nghĩa là chúng sanh thật 
có sáu xứ tham ái bên trong: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ. 
Trong đó nếu có ái, có cấu bẩn, có ô nhiễm, có đắm trước thì gọi 
là tập. 

“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng: ‘Ta biết pháp 
như vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri 
giác như vậy, đó là ái tập Khổ tập Thánh đế. 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người tham ái vợ 
con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, 
tài vật, xuất vốn và lời lãi, tạo tác những nghiệp có ái, có cấu bẩn, 
có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. Người kia biết ái tập Khổ tập 
Thánh đế này. Cũng vậy, ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, hành, ái, cũng 
lại như vậy. 

“Này chư Hiền, chúng sanh quả thực có sáu giới tham ái: đất, 
nước, lửa, gió, hư không, thức giới, trong đó nếu có ái, có cấu 
bẩn, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. 

“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng ‘Ta biết pháp 
như vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri 
giác như vậy, đó là ái tập Khổ tập Thánh đế. 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người tham ái vợ 
con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, 
tài vật, xuất vốn và lời lãi, tạo tác những nghiệp có ái, có cấu bẩn, 
có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. Người kia biết ái tập Khổ tập 
Thánh đế này. Thời quá khứ là khổ Thánh đế; thời vị lai và hiện 



tại là Khổ Thánh đế. Đó là điều chắc thật không hư dối, không xa 
rời sự thật, cũng chẳng phải điên đảo, được thẩm sát một cách 
chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như vậy, là sở hữu của 
Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi Thánh, 
được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của 
bậc Thánh. Do đó nói là Khổ Thánh đế. 

Này chư Hiền, thế nào là ái diệt Khổ diệt Thánh đế? Nghĩa là 
chúng sanh thực có sáu xứ tham ái bên trong: Mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý xứ. Chúng sanh ấy giải thoát, không nhiễm, không đắm 
trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là 
Khổ diệt. 

“Này chư Hiền, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng ‘Ta biết pháp 
như vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri 
giác như vậy, đó là ái diệt Khổ diệt Thánh đế. 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người nào không 
tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà 
cửa, quán xá, tài vật, xuất vốn và lời lãi, đó không phải là tạo tác 
nghiệp, người ấy nếu giải thoát, không nhiễm, không đắm trước, 
đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt 
Khổ diệt Thánh đế. Cũng thế, ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, tư, ái, 
cũng lại như vậy. 

“Này chư Hiền, chúng sanh quả thật có sáu giới tham ái: Đất, 
nước, lửa, gió, hư không, thức giới; người ấy nếu giải thoát, 
không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt 
tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt Khổ diệt Thánh đế. Này chư Hiền, 
Đa văn Thánh đệ tử biết rằng ‘Ta biết pháp như vậy, thấy như 
vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy, đó là 
ái diệt Khổ diệt Thánh đế. 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người nào không 
tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà 
cửa, quán xá, tài vật, xuất vốn và lời lãi, đó không phải là tạo tác 
nghiệp, người ấy nếu giải thoát, không nhiễm, không đắm trước, 
đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt 
Khổ diệt Thánh đế. Thời quá khứ là khổ Thánh đế; thời vị lai và 
hiện tại là Khổ Thánh đế. Đó là điều chắc thật không hư dối, 
không xa rời sự thật, cũng chẳng phải điên đảo, được thẩm sát 
một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như vậy, là sở 
hữu của Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi 



Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân 
chánh của bậc Thánh. Do đó nói là ái diệt Khổ diệt Thánh đế. 

“Này chư Hiền, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đế? Đó là chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 

“Này chư Hiền, thế nào là chánh kiến? Đó là khi vị Thánh đệ 
tử khi suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; 
hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc suy niệm 
về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-bàn là 
tịch tĩnh. Hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà quán 
sát tâm hoàn toàn giải thoát, trong đó là sự giản trạch, giản trạch 
toàn diện, giản trạch quyết định, giản trạch pháp, nhận định, 
toàn diện nhận định, quán sát minh đạt. Đó là chánh kiến. 

“Này chư Hiền, thế nào là chánh tư duy? Đó là khi vị Thánh 
đệ tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; 
hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy 
niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-
bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà 
quán sát tâm hoàn toàn giải thoát, trong đó là sự tư sát, tư sát 
toàn diện, tùy thuận tư sát, điều nào nên niệm thì niệm, điều nào 
nên hy vọng thì hy vọng. Đó là chánh tư duy. 

“Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ? Đó là khi vị Thánh đệ 
tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; 
hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy 
niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-
bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà 
quán sát tâm hoàn toàn giải thoát, trong đó ngoài bốn diệu hành 
thuộc miệng, còn các ác hành khác nơi miệng đều viễn ly, đoạn 
trừ, không hành, không tạo tác, không tập hợp và không tụ hội. 
Đó là chánh ngữ. 

“Này chư Hiền, thế nào là chánh nghiệp? Đó là khi vị Thánh 
đệ tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; 
hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy 
niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-
bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà 
quán sát tâm hoàn toàn giải thoát, trong đó ngoài ba diệu hành 
thuộc thân, còn các ác hành khác nơi thân đều viễn ly, đoạn trừ, 



không hành, không tạo tác, không tập hợp và không tụ hội. Đó 
là chánh nghiệp. 

“Này chư Hiền, thế nào là chánh mạng? Đó là khi vị Thánh đệ 
tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; 
hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy 
niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-
bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà 
quán sát tâm hoàn toàn giải thoát, trong đó phải là mong cầu vô 
lý, không do nhiều tham dục mà không biết vừa đủ, không làm 
các thứ xảo quyệt bùa chú, để sinh sống bằng tà mạng. Chỉ theo 
chánh pháp mà mong cầu y phục, chớ không phải với phi pháp, 
cũng theo chánh pháp để mong cầu thực phẩm, giường chõng, 
chớ không phải với phi pháp. Đó là chánh mạng. 

“Này chư Hiền, thế nào là chánh tinh tấn? Đó là khi vị Thánh 
đệ tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; 
hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy 
niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-
bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà 
quán sát tâm hoàn toàn giải thoát, trong đó, nếu có phương tiện 
tinh tấn thì quả quyết, tinh cần để mong cầu, có khả năng để thú 
hướng, chuyên chú không xả bỏ, cũng không suy thối, quyết định 
hàng phục tâm mình. Đó là chánh tinh tấn. 

“Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm? Đó là khi vị Thánh đệ 
tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; 
hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy 
niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-
bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà 
quán sát tâm hoàn toàn giải thoát, trong đó, nếu tâm tùy thuận 
niệm, phản chiếu giải thoát niệm, suy niệm, biến mãn suy niệm, 
liên tục ức niệm, tâm niệm không xao lãng. Đó là chánh niệm. 

“Này chư Hiền, thế nào là chánh định? Đó là khi vị Thánh đệ 
tử suy niệm về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; 
hoặc quán sát về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy 
niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc thấy Niết-
bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm không nhiễm trước mà 
quán sát tâm hoàn toàn giải thoát, trong đó, nếu tâm trụ, thiền 
trụ, thuận trụ, không loạn, không tán, chuyên nhất. Đó là chánh 
định. 



“Này chư Hiền, thời quá khứ là Khổ diệt đạo Thánh đế; thời 
vị lai và hiện tại là Khổ diệt đạo Thánh đế. Đó là điều chắc thật 
không hư dối, không xa rời sự thật, cũng chẳng phải điên đảo, 
được thẩm sát một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật 
như vậy, là sở hữu của Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được 
thấu suốt bởi Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tối 
thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó nói Khổ diệt đạo Thánh 
đế”. 

Rồi ngài nói bài tụng rằng: 

Phật thấu triệt các pháp, 

Thấy vô lượng thiện đức, 

Khổ, tập, diệt, đạo đế, 

Khéo hiển hiện phân biệt. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả Xá-lê Tử thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

  

 


